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Quốc Tịch Hệ đào tạo Cơ sở đào tạo 

1 Nguyễn Bá An 30/6/1982

174 ấp Hòa 

Đông A, xã 

Hòa Hiệp, 

huyện Tân 

291037159 0946706226
ngananhkt2016

@gmail.com

Kỹ sư điện, 

điện tử

Thiết kế Cơ - 

Điện công trình 

công trình

III TAN 13

Công ty TNHH 

DV-KT Ngân 

Anh

04/02/2012 CA Tây Ninh Việt Nam Chính qui
Đại học Sư 

phạm kỹ thuật

2
Nguyễn Quốc 

An
02/8/1977 Tp.HCM 025500088 0903963504

anphuthinh@ya

hoo.com.vn

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát Dân 

dụng, Công 
II TAN 16

Công ty CP Phú 

Thịnh
28/11/2011 CA Tp.HCM Việt Nam Chính quy

ĐH Bách Khoa 

Tp.HCM

3
Nguyễn Quốc 

An
02/8/1977 Tp.HCM 025500088 0903963504

anphuthinh@ya

hoo.com.vn

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng

Thiết kế Kết 

cấu công trình 
II TAN 16

Công ty CP Phú 

Thịnh
28/11/2011 CA Tp.HCM Việt Nam Chính quy

ĐH Bách Khoa 

Tp.HCM

4
Trần Văn Hội 

An
20/10/1984 Tây Ninh 072084004350 0971939472

tranvanhoian@

gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III TAN 5
Công ty CP Xây 

dựng AR.E
18/01/2018

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam Từ xa
Đại học Đà 

Nẵng

5 Nguyễn Tri Ân 22/6/1982 Khánh Hòa 225209687 0988252656
triantabiruco@

gmail.com

Trung học 

chuyên nghiệp 

ngành điện

Giám sát lắp 

đặt thiết bị 

công trình

III TAN 16
Công ty TNHH 

Tây Nam Phát
18/3/2008 CA Khánh Hòa Việt Nam Chính quy

Trung học kỹ 

thuật và nghiệp 

vụ Khánh Hòa

6 Nguyễn Tri Ân 22/6/1982 Khánh Hòa 225209687 0988252656
triantabiruco@

gmail.com

Trung học 

chuyên nghiệp 

ngành điện

Thiết kế Cơ - 

Điện công trình 

công trình

III TAN 16
Công ty TNHH 

Tây Nam Phát
18/3/2008 CA Khánh Hòa Việt Nam Chính quy

Trung học kỹ 

thuật và nghiệp 

vụ Khánh Hòa

7 Phan Hoàng Ân 01/01/1988

Số 22, hẻm 6, 

đường Huỳnh 

Công Nghệ, 

Khu phố 5, 

Phường 1, TP 

290870913 0932795932
an.phuckien@g

mail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông

Định giá xây 

dựng
III TAN 7

Công ty CP Xây 

dựng Phúc Kiến
07/12/2012 CA Tây Ninh Việt Nam Chính qui

Đại học kỹ 

thuật công nghệ 

TPHCM

8 Phan Hoàng Ân 01/01/1988

Số 22, hẻm 6, 

đường Huỳnh 

Công Nghệ, 

Khu phố 5, 

Phường 1, TP 

290870913 0932795932
an.phuckien@g

mail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông

Thiết kế Công 

trình Giao 

thông

III TAN 7
Công ty CP Xây 

dựng Phúc Kiến
07/12/2012 CA Tây Ninh Việt Nam Chính qui

Đại học kỹ 

thuật công nghệ 

TPHCM

9 Phan Hoàng Ân 01/01/1988

Số 22, hẻm 6, 

đường Huỳnh 

Công Nghệ, 

Khu phố 5, 

Phường 1, TP 

290870913 0932795932
an.phuckien@g

mail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông

Giám sát Công 

trình Giao 

thông

III TAN 7
Công ty CP Xây 

dựng Phúc Kiến
07/12/2012 CA Tây Ninh Việt Nam Chính qui

Đại học kỹ 

thuật công nghệ 

TPHCM

10 Phan Hoàng Ân 01/01/1988

Số 22, hẻm 6, 

đường Huỳnh 

Công Nghệ, 

Khu phố 5, 

Phường 1, TP 

290870913 0932795932
an.phuckien@g

mail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III TAN 7
Công ty CP Xây 

dựng Phúc Kiến
07/12/2012 CA Tây Ninh Việt Nam Chính qui

Đại học kỹ 

thuật công nghệ 

TPHCM

11 Trần Hồng Anh 13/9/1992 Tây Ninh 072092000376 0931558679
trananh810@g

mail.com

Kỹ sư điện 

công nghiệp

Giám sát lắp 

đặt thiết bị 

công trình

III TAN 3

Công ty TNHH 

DV-KT Ngân 

Anh

26/8/2015

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam Chính quy

ĐH Sư phạm 

Kỹ thuật 

Tp.HCM

12
Trương Ngọc 

Anh
19/05/1979 Tây Ninh 290663698 0917745757

ngocanhtvt79@

gmail.com

Kỹ sư cầu 

đường

Giám sát Công 

trình Giao 
III TAN 10

Công ty TNHH 

Tinh Anh
21/12/2012 CA Tây Ninh Việt Nam Tại chức

Đại học Giao 

thông Vận tải

13 Võ Tuấn Anh 09/01/1992 Tây Ninh 072092004202 0792660666
votuananh1992

@gmail.com

Cao đẳng kinh 

tế xây dựng
Quản lý dự án III TAN 4

Công ty TNHH 

Tây Nam Phát
02/01/2019

Cục CS Quản 

lý hành chính 

về trật tự xã 

hội

Việt Nam Chính quy
Cao đẳng Xây 

dựng số 2

14 Võ Tuấn Anh 09/01/1992 Tây Ninh 072092004202 0792660666
votuananh1992

@gmail.com

Cao đẳng kinh 

tế xây dựng

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III TAN 4
Công ty TNHH 

Tây Nam Phát
02/01/2019

Cục CS Quản 

lý hành chính 

về trật tự xã 

hội

Việt Nam Chính quy
Cao đẳng Xây 

dựng số 2

15 Võ Tuấn Anh 09/01/1992 Tây Ninh 072092004202 0792660666
votuananh1992

@gmail.com

Cao đẳng kinh 

tế xây dựng

Định giá xây 

dựng
III TAN 4

Công ty TNHH 

Tây Nam Phát
02/01/2019

Cục CS Quản 

lý hành chính 

về trật tự xã 

hội

Việt Nam Chính quy
Cao đẳng Xây 

dựng số 2

16
Huỳnh Ngọc 

Ánh
15/06/1984 Tây Ninh 072084000999 0906899943

anhktxd2003@

gmail.com

Kỹ sư Xây 

dựng cầu 

Giám sát Công 

trình Giao 
III TAN 4

Công ty TNHH 

MTV Lê Minh 
20/11/2015 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Đại học Bách 

Khoa TP. HCM

17
Đinh Minh 

Bằng
27/01/1994 Tây Ninh 291120290 0913339004

dinhminhbang0

194tn@gmail.c

Cao đẳng công 

nghệ KT công 

Giám sát Công 

trình Giao 
III TAN 3

Công ty TNHH 

Huỳnh Vương
30/6/2011 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy ĐH Ngô Quyền
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Quốc Tịch Hệ đào tạo Cơ sở đào tạo 

18 Lê Kim Bằng 10/03/1982 Tây Ninh 290726937 0907381595

lekimbang1982

.dh@gmail.co

m

Trung cấp trắc 

địa

Khảo sát địa 

hình
III TAN 14

Công ty CP 

TVXD 

NN&PTNT Tây 

03/03/2014 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Trung học kỹ 

thuật Công 

nghiệp Tuy 

19
Nguyễn Quốc 

Bảo
11/11/1992 Tây Ninh 072092000244 0946078779

nquocbao92@g

mail.com

Kỹ sư cầu 

đường

Giám sát Công 

trình Giao 

thông

III TAN 3
Công ty TNHH 

Huỳnh Vương
17/7/2015

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam Chính quy
ĐH Bách Khoa 

Tp.HCM

20
Nguyễn Quốc 

Bảo
11/11/1992 Tây Ninh 072092000244 0946078779

nquocbao92@g

mail.com

Kỹ sư cầu 

đường

Khảo sát Địa 

hình
III TAN 3

Công ty TNHH 

Huỳnh Vương
17/7/2015 Bộ CA Việt Nam Chính quy

ĐH Bách Khoa 

Tp.HCM

21
Nguyễn Quốc 

Bảo
11/11/1992 Tây Ninh 072092000244 0946078779

nquocbao92@g

mail.com

Kỹ sư cầu 

đường

Thiết kế Công 

trình Giao 
III TAN 3

Công ty TNHH 

Huỳnh Vương
17/7/2015 Bộ CA Việt Nam Chính quy

ĐH Bách Khoa 

Tp.HCM

22
Nguyễn Quốc 

Bảo
11/11/1992 Tây Ninh 072092000244 0946078779

nquocbao92@g

mail.com

Kỹ sư cầu 

đường

Định giá xây 

dựng
III TAN 3

Công ty TNHH 

Huỳnh Vương
17/7/2015 Bộ CA Việt Nam Chính quy

ĐH Bách Khoa 

Tp.HCM

23
Nguyễn Quốc 

Bảo
11/11/1992 Tây Ninh 072092000244 0946078779

nquocbao92@g

mail.com

Kỹ sư cầu 

đường

Giám sát Dân 

dụng, Công 
III TAN 3

Công ty TNHH 

Huỳnh Vương
17/7/2015 Bộ CA Việt Nam Chính quy

ĐH Bách Khoa 

Tp.HCM

24
Nguyễn Lê 

Thanh Bình
03/3/1991

134, hẻm 11, 

Huỳnh Tấn 

Phát, phường 

072091000918 0986093491
thanhbinhtn339

1@gmail.com
Kỹ sư xây dựng

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

III TAN 3
Công ty TNHH 

Anh Xuân
06/7/2016 CA Tây Ninh Việt Nam Chính qui

Đại học Mở TP 

Hồ Chí Minh

25 Võ Trung Bỉnh 19/12/1976 Tây Ninh 072076003366 0919269148
votrungbinh@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng 

ngành Xây 

dựng nông thôn

Quản lý dự án III TAN 17

Ban QLDA 

ĐTXD thành phố 

Tây Ninh

18/3/2019

Cục CS Quản 

lý hành chính 

về trật tự xã 

hội

Việt Nam Tập trung

Trường ĐH Mở 

Bán công TP. 

Hồ Chí Minh

26 Phan Tấn Bước 12/01/1985 Tây Ninh 072085005036 0909388991
tanbuoc@gmail

.com

Kỹ sư cầu 

đường

Giám sát Công 

trình Giao 

thông

III TAN 9

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Châu Thành

29/3/2018

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam Chính quy

ĐH Giao thông 

Vận tải 

Tp.HCM

27
Đặng Thanh 

Cảm
30/4/1981 Tây Ninh 290680187 0972362752

dangthanhcam

@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công nghiệp

Thiết kế Cơ - 

Điện công trình 
III TAN 13

Công ty TNHH 

Thành Lợi
05/11/2010 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

ĐH Sư phạm 

Kỹ thuật 

28
Đặng Thanh 

Cảm
30/4/1981 Tây Ninh 290680187 0972362752

dangthanhcam

@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công nghiệp

Giám sát lắp 

đặt thiết bị 
III TAN 13

Công ty TNHH 

Thành Lợi
05/11/2010 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

ĐH Sư phạm 

Kỹ thuật 

29
Nguyễn Ngọc 

Chẩn
03/5/1992

491, đường Đỗ 

Đăng Tuyển, ấp 

Ba Sòng, xã An 

Nhơn Tây, 

024927981 0938202454
channguyenngo

c@gmail.com

Kỹ sư cầu 

đường

Giám sát Công 

trình Giao 

thông

III TAN 3

Ban Quản lý Dự 

án Đầu tư Xây 

dựng Ngành 

Giao thông tỉnh 

25/6/2008
CA TP Hồ Chí 

Minh
Việt Nam Chính qui

Đại học GTVT 

TP Hồ Chí 

Minh

30 Hà Minh Chất 06/06/1977 Tây Ninh 072077002633 0913065252
haminhchat@g

mail.com

Kỹ sư Đô thị 

Cấp Thoát 

nước

Định giá xây 

dựng
II TAN 19

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Trảng Bàng

02/03/2018

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam Tại chức
Đại học Kiến 

trúc Hà Nội

31 Hà Minh Chất 06/06/1977 Tây Ninh 072077002633 0913065252
haminhchat@g

mail.com

Kỹ sư Đô thị 

Cấp Thoát 

nước

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II TAN 19

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Trảng Bàng

02/03/2018

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam Tại chức
Đại học Kiến 

trúc Hà Nội

32 Hà Minh Chất 06/06/1977 Tây Ninh 072077002633 0913065252
haminhchat@g

mail.com

Kỹ sư Đô thị 

Cấp Thoát 

nước

Quản lý dự án II TAN 19

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Trảng Bàng

02/03/2018

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam Tại chức
Đại học Kiến 

trúc Hà Nội

33 Nguyễn Chiến 06/10/1990 Tp.HCM 024594029 0762587693
ngchien2610@

gmail.com

Kỹ sư cầu 

đường

Giám sát Dân 

dụng, Công 
III TAN 4

Công ty CP 

TVXD Phúc 
05/7/2006 CA Tp.HCM Việt Nam Chính quy

ĐH Giao thông 

Vận tải 

34
Đỗ Minh 

Cường
01/01/1982 Tây Ninh 290699544 0934156278

minhcuonghm

@gmail.com

Kỹ sư Công 

nghệ kỹ thuật 

công trình xây 

dựng; Trung 

Định giá xây 

dựng
III TAN 16

Công ty TNHH 

Hoàng Mỹ
29/9/2008 CA Tây Ninh Việt Nam

CĐ (Chính 

quy); Đại 

học (Học từ 

xa)

Trường Cao 

đẳng Xây dựng 

số 2; Trường 

ĐH mở 

35
Đỗ Minh 

Cường
01/01/1982 Tây Ninh 290699544 0934156278

minhcuonghm

@gmail.com

Kỹ sư Công 

nghệ kỹ thuật 

công trình xây 

dựng; Trung 

Thiết kế Kết 

cấu công trình 

DD&CN

III TAN 16
Công ty TNHH 

Hoàng Mỹ
29/9/2008 CA Tây Ninh Việt Nam

CĐ (Chính 

quy); Đại 

học (Học từ 

xa)

Trường Cao 

đẳng Xây dựng 

số 2; Trường 

ĐH mở 

36
Nguyễn Đức 

Cường
19/11/1979 Tây Ninh 072079002059 0979405555

ctyhoadat@gm

ail.com

Kiến trúc sư 

Kiến trúc

Định giá xây 

dựng
II TAN 18

Công ty TNHH 

TVTK và XD 

Hoa Đất

05/01/2017

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam Chính quy
ĐH Dân lập 

Văn Lang
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Quốc Tịch Hệ đào tạo Cơ sở đào tạo 

37
Nguyễn Duy 

Cường
08/4/1983 Tây Ninh 072083001506 0966722288

duycuongbk23

@gmail.com

Kỹ sư điện - 

điện tử

Giám sát lắp 

đặt thiết bị 

công trình

III TAN 3
Công ty điện lực 

Tây Ninh
11/5/2016

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam
Vừa học, vừa 

làm

Đại học BK TP 

HCM

38
Nguyễn Quốc 

Cường
10/10/1992

Ấp 1, xã Hắc 

Dịch, huyện 

Tân Thành, 

273405929 0986922173
quoccuongbk10

@gmail.com

Kỹ sư điện - 

điện tử

Giám sát lắp 

đặt thiết bị 

công trình

III TAN 3
Công ty Điện lực 

Tây Ninh
05/7/2014

CA Bà Rịa - 

Vũng Tàu
Việt Nam Chính quy

Đại học Bách 

khoa TP Hồ 

Chí Minh

39
Nguyễn Quốc 

Cường
10/10/1992

Ấp 1, xã Hắc 

Dịch, huyện 

Tân Thành, 

273405929 0986922173
quoccuongbk10

@gmail.com

Kỹ sư điện - 

điện tử

Thiết kế Cơ - 

Điện công trình 

công trình

III TAN 3
Công ty Điện lực 

Tây Ninh
05/7/2014

CA Bà Rịa - 

Vũng Tàu
Việt Nam Chính quy

Đại học Bách 

khoa TP Hồ 

Chí Minh

40
Nguyễn Quốc 

Cường
05/01/1991 Tây Ninh 290976219 0327529273

nguyenquoccuo

ng349@gmail.c

om

Cao đẳng Công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

III TAN 6

Công ty TNHH 

MTV Song Toàn 

Huy

27/06/2006 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Đại học Kỹ 

thuật Công 

nghệ TP. Hồ 

41
Nguyễn Tuấn 

Cường
02/9/1984 Tây Ninh 290761952 0985193424

tuancuongnguy

en294@gmail.c

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

Thiết kế Kết 

cấu công trình 
III TAN 8

Công ty TNHH 

MTV Xây dựng 
29/10/2010 CA Tây Ninh Việt Nam

Không chính 

quy

ĐH Bách Khoa 

Tp.HCM

42
Nguyễn Tuấn 

Cường
02/9/1984 Tây Ninh 290761952 0985193424

tuancuongnguy

en294@gmail.c

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

Định giá xây 

dựng
III TAN 8

Công ty TNHH 

MTV Xây dựng 
29/10/2010 CA Tây Ninh Việt Nam

Không chính 

quy

ĐH Bách Khoa 

Tp.HCM

43 Trần Hiếu Dân 11/11/1972 Tây Ninh 290540056 0913884491
dainamltdtayni

nh@gmail.com

Kỹ sư cầu 

đường

Giám sát Công 

trình Giao 
II TAN 21

Công ty TNHH 

Đại Nam
11/11/2011 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Đại học Giao 

thông Vận tải 

44 Lê Văn Dàng 29/07/1978 Tây Ninh 080078000154 0903757737
namduong100

@gmail.com

Kỹ sư cầu 

đường

Khảo sát Địa 

hình
III TAN 9

Công ty TNHH 

TV Xây dựng 

Nhật Phát

25/10/2016

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam Tại chức
Đại học Giao 

thông Vận tải

45 Lê Văn Dàng 29/07/1978 Tây Ninh 080078000154 0903757737
namduong100

@gmail.com

Kỹ sư cầu 

đường

Thiết kế Công 

trình Giao 

thông

III TAN 9

Công ty TNHH 

TV Xây dựng 

Nhật Phát

25/10/2016

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam Tại chức
Đại học Giao 

thông Vận tải

46 Lê Văn Dàng 29/07/1978 Tây Ninh 080078000154 0903757737
namduong100

@gmail.com

Kỹ sư cầu 

đường

Thiết kế Hạ 

tầng kỹ thuật
III TAN 9

Công ty TNHH 

TV Xây dựng 

Nhật Phát

25/10/2016

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam Tại chức
Đại học Giao 

thông Vận tải

47 Lê Văn Dàng 29/07/1978 Tây Ninh 080078000154 0903757737
namduong100

@gmail.com

Kỹ sư cầu 

đường

Giám sát Công 

trình Giao 

thông

III TAN 9

Công ty TNHH 

TV Xây dựng 

Nhật Phát

25/10/2016

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam Tại chức
Đại học Giao 

thông Vận tải

48 Lê Văn Dàng 29/07/1978 Tây Ninh 080078000154 0903757737
namduong100

@gmail.com

Kỹ sư cầu 

đường

Định giá xây 

dựng
III TAN 9

Công ty TNHH 

TV Xây dựng 

Nhật Phát

25/10/2016

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam Tại chức
Đại học Giao 

thông Vận tải

49 Lê Văn Dàng 29/07/1978 Tây Ninh 080078000154 0903757737
namduong100

@gmail.com

Kỹ sư cầu 

đường

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III TAN 9

Công ty TNHH 

TV Xây dựng 

Nhật Phát

25/10/2016

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam Tại chức
Đại học Giao 

thông Vận tải

50
Đặng Hồng 

Minh Đăng
08/01/1973 Tây Ninh 290504078 0806759717

DangDang_36

@yahoo.com.v

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

Giám sát Dân 

dụng, Công 
III TAN 8

Công ty CP Cáp 

treo Núi Bà Tây 
CA Tây Ninh Việt Nam

Không Chính 

quy

Đại học Bách 

Khao TP. Hồ 

51
Nguyễn Hải 

Đăng
17/6/1988

102, hẻm 

CMT8,KP Hiệp 

Lễ, phường 

Hiệp Ninh, 

290963418 0933187526

nguyenhaidang

170688@gmail

.com

Kiến trúc sư
Thiết kế Kiến 

trúc công trình
III TAN 8

Công ty CP xây 

dựng AR.E
06/4/2006 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Đại học Kiến 

trúc TP HCM

52 Trần Hữu Danh 20/11/1974 Tây Ninh 290562055 0913884462
dainamltdtayni

nh@gmail.com

Kỹ sư cầu 

đường

Giám sát Công 

trình Giao 
III TAN 15

Công ty TNHH 

Đại Nam
26/12/2000 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Đại học Giao 

thông Vận tải 

53
Nguyễn Quốc 

Đạt
06/6/1992 Tây Ninh 072092000447 0969971443

nguyendat6692

@gmail.com

Cao đẳng công 

nghệ kỹ thuật 

giao thông

Giám sát Công 

trình Giao 

thông

III TAN 4

Công ty TNHH 

MTV Xây dựng 

An Hồng Nguyên

15/9/2015 C72 Việt Nam Chính quy

Trường Cao 

đẳng giao 

thông vận tải 

54
Thái Thanh 

Điền
06/7/1992 Tây Ninh 291010963 0982823676

thanhdiencd10a

@gmail.com

Kỹ sư cầu 

đường

Giám sát Công 

trình Giao 
III TAN 3

Ban QLDA 

ĐTXD huyện Gò 
16/7/2007 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

ĐH Giao thông 

Vận tải 

55 Cao Sơn Định 25/10/1984 Tây Ninh 290799741 0913449859
Dinh.caoson@

yahoo.com.vn

Kỹ sư kinh tế 

xây dựng

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

III TAN 7

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Hòa Thành

12/12/2012 CA Tây Ninh Việt Nam
Vừa làm vừa 

học

ĐH Giao thông 

Vận tải TP. Hồ 

Chí Minh
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56 Cao Sơn Định 25/10/1984 Tây Ninh 290799741 0913449859
Dinh.caoson@

yahoo.com.vn

Kỹ sư kinh tế 

xây dựng
Quản lý dự án III TAN 7

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Hòa Thành

12/12/2012 CA Tây Ninh Việt Nam
Vừa làm vừa 

học

ĐH Giao thông 

Vận tải TP. Hồ 

Chí Minh

57 Phạm Tấn Độ 30/12/1983 Tây Ninh
051008300006

8
0978687069

phando7676@g

mail.com

Kỹ sư Xây 

dựng Cầu - 

Giám sát Công 

trình Giao 
III TAN 4

Công ty CP Hải 

Đăng
31/5/2016 CA Tây Ninh Việt Nam Từ xa

Trường ĐH  Đà 

Nẵng

58 Đồng Sĩ Đông 04/03/1985 Tây Ninh 072085000438 0962838439
sidong4385@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II TAN 9

Công ty TNHH 

MTV Song Toàn 

Huy

14/08/2015

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam Chính quy
Đại học Dân 

lập Văn Lang

59
Nguyễn Nhật 

Đông
17/10/1989 Tây Ninh 072089002809 0974455215

nd.ivoix@gmai

l.com

Kiến trúc sư 

Quy hoạch 

Vùng và Đô thị

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III TAN 5

Công ty TNHH 

TVTK và XD 

Hoa Đất

12/6/2017

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam Chính quy
ĐH Kiến trúc 

Tp.HCM

60
Nguyễn Nhật 

Đông
17/10/1989 Tây Ninh 072089002809 0974455215

nd.ivoix@gmai

l.com

Kiến trúc sư 

Quy hoạch 

Vùng và Đô thị

Định giá xây 

dựng
III TAN 5

Công ty TNHH 

TVTK và XD 

Hoa Đất

12/6/2017

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam Chính quy
ĐH Kiến trúc 

Tp.HCM

61
Vũ Thành 

Đồng
07/5/1978 Tây Ninh 027078000139 0903759897

thanhdongtn78

@gmail.com

Kỹ sư điện khí 

hóa và cung 

cấp điện

Thiết kế Hạ 

tầng kỹ thuật
III TAN 15

Trung tâm Quy 

hoạch và Giám 

định chất lượng 

xây dựng

20/7/2015

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam Chính quy

Đại học Sư 

phạm kỹ thuật 

Tp.HCM

62
Vũ Thành 

Đồng
07/5/1978 Tây Ninh 027078000139 0903759897

thanhdongtn78

@gmail.com

Kỹ sư điện khí 

hóa và cung 

cấp điện

Định giá xây 

dựng
III TAN 15

Trung tâm Quy 

hoạch và Giám 

định chất lượng 

xây dựng

20/7/2015

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam Chính quy

Đại học Sư 

phạm kỹ thuật 

Tp.HCM

63
Nguyễn Minh 

Dư
30/11/1989 Tây Ninh 072089003466 0988228006

dunguyen3011

@gmail.com

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III TAN 3

Công ty CP 

XD&PTĐT Tây 

Ninh

18/01/2018

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam Chính quy

Đại học Kinh tế 

Công nghiệp 

Long An

64 Lâm Chí Đức 31/12/1975

32/6, ấp 

Trường Thọ, xã 

Trường Hòa, 

huyện Hòa 

290542018 0946706226
ngananhkt2016

@gmail.com

Kỹ sư điện, 

điện tử

Thiết kế Cơ - 

Điện công trình 

công trình

III TAN 18

Công ty TNHH 

DV-KT Ngân 

Anh

23/7/2007 CA Tây Ninh Việt Nam Chính qui

Đại học Bách 

khoa TP Hồ 

Chí Minh

65
Đoàn Quốc 

Dũng
02/08/1992 Bình Định 215213320 0978048056

dung10xd112@

gmail.com

Kỹ sư Công 

nghệ kỹ thuật 

Thiết kế Kết 

cấu công trình 
III TAN 3

Công ty CP Xây 

dựng AR.E
03/07/2007 CA Bình Định Việt Nam Chính quy

Đại học Lạc 

Hồng

66
Đoàn Quốc 

Dũng
02/08/1992 Bình Định 215213320 0978048056

dung10xd112@

gmail.com

Kỹ sư Công 

nghệ kỹ thuật 

Giám sát Dân 

dụng, Công 
III TAN 3

Công ty CP Xây 

dựng AR.E
03/07/2007 CA Bình Định Việt Nam Chính quy

Đại học Lạc 

Hồng

67
Nguyễn Phi 

Dũng
28/9/1979 Tây Ninh 290654076 0938040040

nguyendungtn1

979@gmail.co

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

Thiết kế Kết 

cấu công trình 
II TAN 8

Công ty TNHH 

MTV Xây dựng 
17/9/2008 CA Tây Ninh Việt Nam

Không chính 

quy

ĐH Bách Khoa 

Tp.HCM

68
Nguyễn Phi 

Dũng
28/9/1979 Tây Ninh 290654076 0938040040

nguyendungtn1

979@gmail.co

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

Định giá xây 

dựng
II TAN 8

Công ty TNHH 

MTV Xây dựng 
17/9/2008 CA Tây Ninh Việt Nam

Không chính 

quy

ĐH Bách Khoa 

Tp.HCM

69
Phạm Quốc 

Dũng
14/11/1967

Số 62, Đường 

Lê Lợi, phường 

2, TP Tây 

290395554 0901832777
dungphampist

@gmail.com

Kỹ sư hệ thống 

điện

Giám sát lắp 

đặt thiết bị 

công trình

II TAN 24

Công ty TNHH 

XD Điện nước 

Thương mại 

06/7/2005 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy
ĐH Bách Khoa 

Tp.HCM

70
Phạm Quốc 

Dũng
14/11/1967

Số 62, Đường 

Lê Lợi, phường 

2, TP Tây 

290395554 0901832777
dungphampist

@gmail.com

Kỹ sư hệ thống 

điện

Thiết kế Cơ - 

Điện công trình 

công trình

II TAN 24

Công ty TNHH 

XD Điện nước 

Thương mại 

06/7/2005 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy
ĐH Bách Khoa 

Tp.HCM

71
Cao Duy 

Dương
15/4/1959

254, Trần Hưng 

Đạo, KP1, P1, 

thành phố Tây 

Ninh, Tây Ninh

36059000192 0913961796
caoduongtl59@

gmail.com

Trung cấp thủy 

lợi

Giám sát công 

trình 

NN&PTNT

III TAN 38

Công ty TNHH 

MTV Khai thác 

thủy lợi Tây 

Ninh

30/6/2015

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

Việt Nam Chính qui
Trường Trung 

học Thủy lợi

72 Dương Tú Duy 18/2/1986

Số 424, đường 

Tua Hai, ấp 

Bình Trung, xã 

Bình Minh, TP 

095086000104 0907630111

xaydung.duong

duy@gmail.co

m

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II TAN 7
Công ty TNHH 

Duy Toàn Phát
15/10/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

Việt Nam
Vừa học vừa 

làm

Đại học Kiến 

trúc TP Hồ Chí 

Minh

73
Lục  Hoàng 

Duy
22/4/1993

Số 213, tổ 11, 

ấp 4, xã Suối 

Dây, huyện Tân 

Châu, tỉnh Tây 

072093002132 0813955458
luchoangduy21

3@gmail.com

Trung cấp xây 

dựng cầu 

đường

Giám sát Công 

trình Giao 

thông

III TAN 4
Công ty TNHH 

Huỳnh Vương
17/02/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

Việt Nam Chính qui

Cao đẳng Giao 

thông vận tải 

III
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74 Mai Thái Duy 06/12/1981

A33, Lô chung 

cư Tân Hưng, 

KP4, phường 

Tân Hưng, 

025600179 0908258779

mthaiduy06121

981@gmail.co

m

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Giám sát Công 

trình Giao 

thông

III TAN 10

Ban Quản lý Dự 

án Đầu tư Xây 

dựng Ngành 

Giao thông tỉnh 

20/10/2012
CA TP Hồ Chí 

Minh
Việt Nam Tại chức

Đại học GTVT 

TP Hồ Chí 

Minh

75
Nguyễn Hữu 

Duyên
21/9/1975

1019, đường 

CMT8, khu 
290562138 0913884497

anhthi.phamthi

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Giám sát Công 

trình Giao 
III TAN 5

Công ty TNHH 

Đại Nam
16/01/2006 CA Tây Ninh Việt Nam Mở rộng

Đại học giao 

thông vận tải

76
Nguyễn Hữu 

Duyên
21/9/1975

1019, đường 

CMT8, khu 
290562138 0913884497

anhthi.phamthi

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Thiết kế Công 

trình Giao 
III TAN 5

Công ty TNHH 

Đại Nam
16/01/2006 CA Tây Ninh Việt Nam Mở rộng

Đại học giao 

thông vận tải

77
Nguyễn Hữu 

Duyên
01/9/1985 Tây Ninh 290892783 0933144957

nguyenhuuduye

n09xd04@gma

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 
Quản lý dự án II TAN 7

Công ty TNHH 

Tây Nam Phát
10/7/2014 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

ĐH Bình 

Dương

78
Phạm Trường 

Giang
22/05/1976 Tây Ninh 36076005199 0931293031

Phamtruonggia

ng76@gmail.co

m

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Thiết kế Công 

trình Giao 

thông

III TAN 5

Công ty CP 

TVXD 

NN&PTNT Tây 

Ninh

10/11/2017

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam Chính quy
Đại học Bình 

Dương

79
Phạm Trường 

Giang
22/05/1976 Tây Ninh 36076005199 0931293031

Phamtruonggia

ng76@gmail.co

m

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát Công 

trình Giao 

thông

III TAN 5

Công ty CP 

TVXD 

NN&PTNT Tây 

Ninh

10/11/2017

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam Chính quy
Đại học Bình 

Dương

80
Phạm Trường 

Giang
22/05/1976 Tây Ninh 36076005199 0931293031

Phamtruonggia

ng76@gmail.co

m

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Định giá xây 

dựng
III TAN 5

Công ty CP 

TVXD 

NN&PTNT Tây 

Ninh

10/11/2017

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam Chính quy
Đại học Bình 

Dương

81
Nguyễn Tâm 

Giao 
17/01/1983 Tây Ninh 072083003467 0937078689

nguyentamgiao

@gmail.com

Kỹ sư kinh tế 

xây dựng
Quản lý dự án III TAN 12

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Trảng Bàng

08/09/2017

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam Chính quy
ĐH Giao thông 

Vận tải 

82
Nguyễn Tâm 

Giao 
17/01/1983 Tây Ninh 072083003467 0937078689

nguyentamgiao

@gmail.com

Kỹ sư kinh tế 

xây dựng

Định giá xây 

dựng
III TAN 12

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Trảng Bàng

08/09/2017

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam Chính quy
ĐH Giao thông 

Vận tải 

83
Nguyễn Tâm 

Giao 
17/01/1983 Tây Ninh 072083003467 0937078689

nguyentamgiao

@gmail.com

Kỹ sư kinh tế 

xây dựng

Giám sát Công 

trình Giao 

thông

III TAN 12

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Trảng Bàng

08/09/2017

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam Chính quy
ĐH Giao thông 

Vận tải 

84
Hà Thanh Sơn 

Hà
28/10/1978

54 Hùng 

Vương, thị trấn 

Hòa Thành, 

huyện Hòa 

072078001307 0918400433
hason281078@

gmail.com

Kiến trúc sư 

Kiến trúc công 

trình

Thiết kế Hạ 

tầng kỹ thuật
III TAN 15

Trung tâm Quy 

hoạch và Giám 

định chất lượng 

xây dựng

09/6/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

Việt Nam Chính quy

Đại học Kiến 

trúc TP Hồ Chí 

Minh

85
Hà Thanh Sơn 

Hà
28/10/1978

54 Hùng 

Vương, thị trấn 

Hòa Thành, 

huyện Hòa 

072078001307 0918400433
hason281078@

gmail.com

Kiến trúc sư 

Kiến trúc công 

trình

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III TAN 15

Trung tâm Quy 

hoạch và Giám 

định chất lượng 

xây dựng

09/6/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

Việt Nam Chính quy

Đại học Kiến 

trúc TP Hồ Chí 

Minh

86
Hà Thanh Sơn 

Hà
28/10/1978

54 Hùng 

Vương, thị trấn 

Hòa Thành, 

huyện Hòa 

072078001307 0918400433
hason281078@

gmail.com

Kiến trúc sư 

Kiến trúc công 

trình

Thiết kế Kiến 

trúc công trình
III TAN 15

Trung tâm Quy 

hoạch và Giám 

định chất lượng 

xây dựng

09/6/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

Việt Nam Chính quy

Đại học Kiến 

trúc TP Hồ Chí 

Minh

87 Ngô Hoàng Hải 03/11/1988 Tây Ninh 290960806 0964030308
kts.ngohoangha

i@gmail.com

Thạc sĩ - KTS 

Quy hoạch 

vùng và đô thị

Thiết kế Quy 

hoạch xây dựng
II TAN 7

Trung tâm 

QH&GĐCLXD
17/5/2006 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

ĐH Kiến trúc 

Tp.HCM

88 Ngô Hoàng Hải 03/11/1988 Tây Ninh 290960806 0964030308
kts.ngohoangha

i@gmail.com

Thạc sĩ - KTS 

Quy hoạch 

Thiết kế Kiến 

trúc công trình
III TAN 7

Trung tâm 

QH&GĐCLXD
17/5/2006 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

ĐH Kiến trúc 

Tp.HCM

89
Nguyễn Minh 

Hải
24/10/1988 Tây Ninh 290849736 01239999360

nguyenminhhai

13579@gmail.c

Kỹ sư Xây 

dựng DD&CN

Thiết kế Kết 

cấu công trình 
II TAN 7

Công ty TNHH 

Tư vấn thiết kế 
30/5/2014 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Đại học Dân 

lập Văn Lang

90
Nguyễn Minh 

Hải
24/10/1988 Tây Ninh 290849736 01239999360

nguyenminhhai

13579@gmail.c

Kỹ sư Xây 

dựng DD&CN

Giám sát Dân 

dụng, Công 
II TAN 7

Công ty TNHH 

Tư vấn thiết kế 
30/5/2014 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Đại học Dân 

lập Văn Lang

91
Nguyễn Minh 

Hải
24/10/1988 Tây Ninh 290849736 01239999360

nguyenminhhai

13579@gmail.c

Kỹ sư Xây 

dựng DD&CN

Định giá xây 

dựng
III TAN 7

Công ty TNHH 

Tư vấn thiết kế 
30/5/2014 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Đại học Dân 

lập Văn Lang

92 Trần Thanh Hải 29/4/1989 Tây Ninh 290904522 0961943525
thanhhaixdcd@

gmail.com

Cao đẳng xây 

dựng cầu 

đường

Giám sát Công 

trình Giao 

thông

III TAN 5

Công ty TNHH 

Hưng Thuận Phát 

Tài

03/6/2004 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Trường Cao 

đẳng giao 

thông vận tải 
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93
Nguyễn Thị 

Thúy Hằng
28/10/1981 Tây Ninh 290685401 0908920081

hangnguyenbql

da@gmail.com
Kỹ sư xây dựng Quản lý dự án II TAN 14

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Bến Cầu

18/09/2010 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Đại học Mở 

Bán công TP. 

Hồ Chí Minh

94
Võ Thị Nguyệt 

Hằng
08/05/1970 Tây Ninh 290434374 0903119715

hangxdth@gma

il.com

Kỹ sư Xây 

dựng DD&CN

Thiết kế Kết 

cấu công trình 
III TAN 18 Hoạt động tự do 15/12/2005 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Đại học Kiến 

trúc Hà Nội

95
Võ Thị Nguyệt 

Hằng
08/05/1970 Tây Ninh 290434374 0903119715

hangxdth@gma

il.com

Kỹ sư Xây 

dựng DD&CN

Định giá xây 

dựng
III TAN 18 Hoạt động tự do 15/12/2005 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Đạ học Kiến 

trúc Hà Nội

96 Trần Đức Hạnh 10/10/1987 Tây Ninh 290851744 0374709942
xddd15.2@gma

il.com

Kỹ sư Xây 

dựng DD&CN

Thiết kế Kết 

cấu công trình 
III TAN 4

Công ty TNHH 

MTV Xây dựng 
21/11/2002 CA Tây Ninh Việt Nam Từ xa

Đại học Đà 

Nẵng

97
Nguyễn Trung 

Hậu
30/07/1983 Tây Ninh 290727865 0902864859

Trunghautckh2

0012@gmail.co

m

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình giao 

thông

Giám sát Công 

trình Giao 

thông

III TAN 8

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Tân Châu

24/12/2013 CA Tây Ninh Việt Nam
Vừa làm vừa 

học

ĐH Giao thông 

Vận tải TP. Hồ 

Chí Minh

98
Bùi Thanh 

Hiền
02/07/1988 Tây Ninh 079088013967 0989309143

thanhhiensg88

@gmail.com

Kỹ sư cầu 

đường
Quản lý dự án III TAN 6

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
11/12/2018 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

ĐH Giao thông 

Vận tải

99
Bùi Thanh 

Hiền
02/07/1988 Tây Ninh 079088013967 0989309143

thanhhiensg88

@gmail.com

Kỹ sư cầu 

đường

Định giá xây 

dựng
III TAN 6

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
11/12/2018 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

ĐH Giao thông 

Vận tải

100 Lê Văn Hiển 10/12/1983 Quảng Ngãi 212338278 0901232438
vanhien1012@

gmail.com

Cao đẳng xây 

dựng cầu 

Thiết kế Cấp 

thoát nước
III TAN 8

Công ty TNHH 

MTV Phúc 
07/7/2015

CA Quảng 

Ngãi
Việt Nam Chính quy

Cao đẳng 

GTVT III

101 Lê Văn Hiển 10/12/1983 Quảng Ngãi 212338278 0901232438
vanhien1012@

gmail.com

Cao đẳng xây 

dựng cầu 

Định giá xây 

dựng
III TAN 8

Công ty TNHH 

MTV Phúc 
07/7/2015

CA Quảng 

Ngãi
Việt Nam Chính quy

Cao đẳng 

GTVT III

102 Lê Văn Hiển 10/12/1983 Quảng Ngãi 212338278 0901232438
vanhien1012@

gmail.com

Cao đẳng xây 

dựng cầu 

Giám sát Dân 

dụng, Công 
III TAN 8

Công ty TNHH 

MTV Phúc 
07/7/2015

CA Quảng 

Ngãi
Việt Nam Chính quy

Cao đẳng 

GTVT III

103
Nguyễn Thanh 

Hiệp
13/8/1973 Tây Ninh 072073000518 0913731931

thanhhieptn197

3@gmail.com

Kỹ sư Xây 

dựng Cầu - 

Đường

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III TAN 16

Công ty CP Xây 

dựng TM Thanh 

Điền

28/01/2016

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam Tại chức

Trường ĐH 

Giao thông Vận 

tải

104
Nguyễn Văn 

Hiếu
10/11/1986 Tây Ninh 072086004914 0984960958

hieu10111986

@gmail.com
Kỹ sư xây dựng Quản lý dự án II TAN 8

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Bến Cầu

11/06/2019

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam Chính quy

Đại học Giao 

thông Vận tải 

TP. Hồ Chí 

Minh

105 Lê Thiện Hòa 28/05/1986 Bình Phước 285108034 0986160407
lethienhoabp@

gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

Cảng và Công 

Giám sát Dân 

dụng, Công 
III TAN 5

Công ty CP Nam 

Gia Hưng
24/05/2013

CA Bình 

Phước
Việt Nam Chính quy

Đại học Bách 

Khoa TP hồ 

106
Nguyễn Khánh 

Hòa
04/8/1990 Daklak 241225929 0964248548

arch.nguyenkha

nhhoa@gmail.c

Kiến trúc sư 

Kiến trúc công 

Thiết kế Kiến 

trúc công trình
II TAN 5

Công ty TNHH 

Tư vấn thiết kế 
10/8/2007 CA Daklak Việt Nam Chính quy

Đại học Kiến 

trúc Đà Nẵng

107
Nguyễn Khánh 

Hòa
04/8/1990 Đăk Lăk 241225929 0935272521

arch.nguyenkha

nhhoa@gmail.c

Kiến trúc sư 

Kiến trúc công 

Giám sát Dân 

dụng, Công 
III TAN 5

Công ty TNHH 

TVTK và XD 
10/8/2017 CA Đăk Lăk Việt Nam Chính quy

ĐH Kiến trúc 

Đà Nẵng

108
Nguyễn Khánh 

Hòa
04/8/1990 Đăk Lăk 241225929 0935272521

arch.nguyenkha

nhhoa@gmail.c

Kiến trúc sư 

Kiến trúc công 

Định giá xây 

dựng
III TAN 5

Công ty TNHH 

TVTK và XD 
10/8/2017 CA Đăk Lăk Việt Nam Chính quy

ĐH Kiến trúc 

Đà Nẵng

109 Sử Ngọc Hòa 05/09/1979 Tây Ninh 290658844 0976681397
Suhoa79@gma

il.com

Kỹ sư cầu - 

đường bộ

Khảo sát Địa 

hình
III TAN 9

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
07/01/2014 CA Tây Ninh Việt Nam Tại chức

Đại học Giao 

thông Vận tải

110 Sử Ngọc Hòa 05/09/1979 Tây Ninh 290658844 0976681397
Suhoa79@gma

il.com

Kỹ sư cầu 

đường
Quản lý dự án II TAN 09

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
07/01/2014 CA Tây Ninh Việt Nam Tại chức

Đại học Giao 

thông Vận tải

111
Võ Thanh 

Hoàng
19/05/1982 Tây Ninh 290786948 0946323693

thanhhoangtani

deco@gmail.co

Trung cấp xây 

dựng Dân dụng 

Giám sát Dân 

dụng, Công 
III TAN 10

Công ty CP 

XD&PTĐT Tây 
04/07/2005 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Cao đẳng XD 

số 2 - BXD

112
Châu Ngọc 

Hùng
03/4/1990 Tây Ninh 291031006 0909826899

chaungochung2

2@gmail.com

Trung cấp - Hệ 

thống điện

Giám sát lắp 

đặt thiết bị 
III TAN 5

Điện lực Châu 

Thành
13/3/2008 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Cao đẳng Điện 

lực TP.HCM

113
Nguyễn Đăng 

Hùng
02/3/1975 Tây Ninh 072075002224 0916686879

htpt_giaothong

@yahoo.com.v

n

Kỹ sư Xây 

dựng cầu 

đường

Giám sát Công 

trình Giao 

thông

III TAN 10

Công ty TNHH 

Hưng Thuận Phát 

Tài

12/4/2018

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam Tại chức
Đại học Giao 

thông vận tải

114
Nguyễn Mạnh 

Hùng
24/4/1993 Tây Ninh 291056733 0913880394

hungcd993@g

mail.com

Cao đẳng công 

nghệ kỹ thuật 

Giám sát Công 

trình Giao 
III TAN 4

Công ty TNHH 

Đồng Thuận Hà
23/6/2014 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Cao đẳng 

GTVT III

115
Nguyễn Thanh 

Hùng
01/7/1970 Tây Ninh 290433404 0937477404

hungnguyentha

nh3@gmail.co
Kỹ sư xây dựng

Thiết kế Kết 

cấu công trình 
II TAN 8

Công ty TNHH 

MTV Lâm Châu 
26/9/2007 CA Tây Ninh Việt Nam Học từ xa

ĐH Mở 

Tp.HCM

116
Nguyễn Thanh 

Hùng
01/7/1970 Tây Ninh 290433404 0937477404

hungnguyentha

nh3@gmail.co
Kỹ sư xây dựng

Giám sát Dân 

dụng, Công 
II TAN 8

Công ty TNHH 

MTV Lâm Châu 
26/9/2007 CA Tây Ninh Việt Nam Học từ xa

ĐH Mở 

Tp.HCM

117
Trần Quốc 

Hùng
20/7/1965 Tây Ninh 290334291 0918314939

tqhungcts@gm

ail.com

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

Thiết kế Kết 

cấu công trình 
II TAN 19

Công ty CP Đầu 

tư TDIF
11/12/2007 CA Tây Ninh Việt Nam Chuyên tu

ĐH Kiến trúc 

Hà Nội

118
Trần Quốc 

Hùng
20/7/1965 Tây Ninh 290334291 0918314939

tqhungcts@gm

ail.com

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

Định giá xây 

dựng
II TAN 19

Công ty CP Đầu 

tư TDIF
11/12/2007 CA Tây Ninh Việt Nam Chuyên tu

ĐH Kiến trúc 

Hà Nội
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119 Lê Khánh Hưng 01/11/1991 Bình Định 215184710 0932700074
khanhhungkd1

0@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

cơ sở hạ tầng

Giám sát Dân 

dụng, Công 
III TAN

2 năm 10 

tháng

Công ty TNHH 

Tây Nam Phát
14/7/2016 CA Bình Định Việt Nam Chính quy

ĐH Kiến trúc 

Tp.HCM

120 Lê Khánh Hưng 01/01/1990 Tây Ninh 290948005 0389982423
hungle.xd@gm

ail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình

Thiết kế Kết 

cấu công trình 
III TAN 6

Công ty CP Hải 

Đăng
07/07/2005 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Đại học Công 

nghệ Sài Gòn

121
Nguyễn Tiến 

Hưng
29/10/1994 Tây Ninh 291092005 0382222302

nguyentienhung

2910@gmail.co

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình

Thiết kế công 

trình 
III TAN 2

Công ty CP 

TVXD 
21/05/2010 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Đại học Thủy 

Lợi

122
Nguyễn Tiến 

Hưng
29/10/1994 Tây Ninh 291092005 0382222302

nguyentienhung

2910@gmail.co

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình

Định giá xây 

dựng
III TAN 2

Công ty CP 

TVXD 
21/05/2010 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Đại học Thủy 

Lợi

123
Nguyễn Tiến 

Hưng
29/10/1994 Tây Ninh 291092005 0382222302

nguyentienhung

2910@gmail.co

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình

Giám sát công 

trình 
III TAN 2

Công ty CP 

TVXD 
21/05/2010 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Đại học Thủy 

Lợi

124
Nguyễn Trung 

Hưng
17/11/1975 Tây Ninh 290542269 0918339509

congty.daihung

@yahoo.com.v

n

Kỹ sư xây dựng 

nông thôn

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

III TAN 18

Công ty TNHH 

TV&ĐT xây 

dựng Đại Hưng

03/04/2006 CA Tây Ninh Việt Nam Tập trung

Trường ĐH Mở 

Bán công TP. 

Hồ Chí Minh

125
Nguyễn Trung 

Hưng
17/11/1975 Tây Ninh 290542269 0918339509

congty.daihung

@yahoo.com.v

n

Kỹ sư xây dựng 

nông thôn

Thiết kế Kết 

cấu công trình 

DD&CN

III TAN 18

Công ty TNHH 

TV&ĐT xây 

dựng Đại Hưng

03/04/2006 CA Tây Ninh Việt Nam Tập trung

Trường ĐH Mở 

Bán công TP. 

Hồ Chí Minh

126
Nguyễn Trung 

Hưng
17/11/1975 Tây Ninh 290542269 0918339509

congty.daihung

@yahoo.com.v

n

Kỹ sư xây dựng 

nông thôn

Định giá xây 

dựng
III TAN 18

Công ty TNHH 

TV&ĐT xây 

dựng Đại Hưng

03/04/2006 CA Tây Ninh Việt Nam Tập trung

Trường ĐH Mở 

Bán công TP. 

Hồ Chí Minh

127
Nguyễn Thị 

Huỳnh Hương
15/3/1988 Tây Ninh 290932889 0985701820

ktsnguyenhuyn

hhuong@gmail
Kiến trúc sư

Thiết kế Kiến 

trúc công trình
II TAN 6

Công ty TNHH 

TVTK và XD 
06/4/2005 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

ĐH Dân lập 

Văn Lang

128
Nguyễn Thị 

Huỳnh Hương
15/3/1988 Tây Ninh 290932889 0985701820

ktsnguyenhuyn

hhuong@gmail
Kiến trúc sư

Định giá xây 

dựng
III TAN 6

Công ty TNHH 

TVTK và XD 
06/4/2005 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

ĐH Dân lập 

Văn Lang

129
Nguyễn Thị 

Huỳnh Hương
15/3/1988 Tây Ninh 290932889 0985701820

ktsnguyenhuyn

hhuong@gmail
Kiến trúc sư

Giám sát Dân 

dụng, Công 
III TAN 6

Công ty TNHH 

TVTK và XD 
06/4/2005 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

ĐH Dân lập 

Văn Lang

130
Huỳnh Công 

Hữu
09/10/1982 Tây Ninh 025296899 0909826088

huynhhuu1982

@gmail.com

Kỹ sư Cầu 

đường
Quản lý dự án III TAN 11

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
11/05/2010

CA TP. Hồ 

Chí Minh
Việt Nam Chính quy

Đại học Giao 

thông Vận tải

131
Huỳnh Công 

Hữu
09/10/1982 Tây Ninh 025296899 0909826088

huynhhuu1982

@gmail.com

Kỹ sư Cầu 

đường

Định giá xây 

dựng
III TAN 11

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
11/05/2010

CA TP. Hồ 

Chí Minh
Việt Nam Chính quy

Đại học Giao 

thông Vận tải

132
Ngô Trang 

Hoàng Huy
03/6/1992 Tây Ninh 291010758 0907376704

bqldagodau@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

Giám sát Dân 

dụng, Công 
III TAN

3 năm 4 

tháng

Ban QLDA 

ĐTXD huyện Gò 
11/10/2014 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

ĐH Tôn Đức 

Thắng

133
Nguyễn Thanh 

Huy
18/07/1978 Tây Ninh 072078001324 0918548243

thanhhuy178@

gmail.com

Kỹ sư Xây 

dựng Cầu - 

Đường

Giám sát Công 

trình Giao 

thông

II TAN 16

Ban QLDA 

ĐTXD ngành 

Giao thông

16/06/2016

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam Chính quy

Trường ĐH 

Giao thông Vận 

tải

134 Võ Thành Huy 19/02/1972 Tây Ninh 290511254 0913134600
huy.vo.fico@g

mail.com

Kỹ sư Xây 

dựng DD&CN

Giám sát Dân 

dụng, Công 
II TAN 17

Công ty TNHH 

MTV Song Toàn 
23/10/2013 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Đại học Kiến 

trúc Hà Nội

135
Nguyễn Trần 

Huỳnh
20/4/1984

Ấp Long Châu, 

xã Long Khánh, 

huyện Bến Cấu 

290740300 0919992330 Không có

Công nhân kỹ 

thuật điện/Kỹ 

sư điện

Giám sát lắp 

đặt thiết bị 

công trình

III TAN 6
Công ty Điện lực 

Tây Ninh
13/9/2002 CA Tây Ninh Việt Nam

Chính 

qui/Vừa học 

vừa làm

Trung học điện 

2 TP HCM/ ĐH 

Bách khoa 

136
Nguyễn Trần 

Huỳnh
20/4/1984

Ấp Long Châu, 

xã Long Khánh, 

huyện Bến Cấu 

290740300 0919992330 Không có

Công nhân kỹ 

thuật điện/Kỹ 

sư điện

Thiết kế Cơ - 

Điện công trình 

công trình

III TAN 6
Công ty Điện lực 

Tây Ninh
13/9/2002 CA Tây Ninh Việt Nam

Chính 

qui/Vừa học 

vừa làm

Trung học điện 

2 TP HCM/ ĐH 

Bách khoa 

137
Nguyễn Văn 

Thành Kha
19/10/1977

Ấp Bến Kéo, xã 

Long Thành 

Nam, huyện 

Hòa Thành, 

290565761 0914091441 Không có
Kỹ sư điện - 

điện tử

Giám sát lắp 

đặt thiết bị 

công trình

III TAN 18
Công ty Điện lực 

Tây Ninh
15/6/2010 CA Tây Ninh Việt Nam Chính qui

Đại học kỹ 

thuật

138
Phạm Hoàng 

Kha
06/3/1986 Tây Ninh 290800681 09091239046

hoangkha9046

@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình

Thiết kế Kết 

cấu công trình 
III TAN 7

Công ty TNHH 

Kiến trúc - L.N.P
30/7/2013 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Trường Đại 

học Công nghệ 

139
Phạm Hoàng 

Kha
06/3/1986 Tây Ninh 290800681 09091239046

hoangkha9046

@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình

Giám sát Dân 

dụng, Công 
III TAN 7

Công ty TNHH 

Kiến trúc - L.N.P
30/7/2013 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Trường Đại 

học Công nghệ 

140 Đỗ Hoàng Khải 07/6/1975

Số 332, ấp 

Long Thạnh, xã 

Long Chữ, 

huyện Bến Cầu, 

290533990 0916014572
dohoangkhai99

@yahoo.com
Kỹ sư xây dựng

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II TAN 14

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Bến Cầu

13/01/2004 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy
Đại học kiến 

trúc TP HCM

141 Đỗ Hoàng Khải 07/06/1975 Tây Ninh 072075001764 0919014572
dohoangkhai12

34@gmail.com
Kỹ sư xây dựng Quản lý dự án II TAN 10

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Bến Cầu

12/07/2017

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam Chính quy

Đại học Kiến 

trúc TP. Hồ 

CHí Minh

142
Đặng Hữu 

Khan
20/08/1976 Tây Ninh 290562531 0918404218

danghuukankts

@gmail.com

Kiến trúc sư 

Kiến trúc công 

Thiết kế Kiến 

trúc công trình
II TAN 18

Công ty TNHH 

TK-XD Cổ Loa 
20/08/2012 CA Tây Ninh Việt nam Chính quy

Đại học Kiến 

trúc TP. Hồ 
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143
Phạm Tuấn 

Khanh
20/06/1947 Tây Ninh 036047000666 0913986458

thuongphuhung

tn@gmail.com

Kỹ sư Thủy 

công - Thủy 

điện

Giám sát công 

trình 

NN&PTNT

III TAN 6

Công ty TNHH 

XD-NN Phú 

Hưng

20/06/2016

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam Chính quy
Đại học Thủy 

lợi

144
Phạm Quốc 

Khánh
01/09/1985 Tây Ninh 290765463 0979999510

ankhanharchite

cts@gmail.com

Kiến trúc sư 

Kiến trúc công 

Thiết kế Kiến 

trúc công trình
II TAN 10

Công ty TNHH 

An Khánh 
09/02/2015 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Đại học Kiến 

trúc TP 

145
Dương Quốc 

Khiêm
02/01/1983 Tây Ninh 290785338 0913670305

thaikhiemtn@g

mail.com

Kỹ sư Xây 

dựng DD&CN

Giám sát Dân 

dụng, Công 
III TAN 8

Công ty TNHH 

TV&ĐT xây 
15/11/2012 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Trường ĐH 

Bình Dương

146
Dương Quốc 

Khiêm
02/01/1983 Tây Ninh 290785338 0913670305

thaikhiemtn@g

mail.com

Kỹ sư Xây 

dựng DD&CN

Thiết kế Kết 

cấu công trình 
III TAN 8

Công ty TNHH 

TV&ĐT xây 
15/11/2012 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Trường ĐH 

Bình Dương

147
Trần Trọng 

Khiêm
17/11/1982 Tây Ninh 290696342 0963238239

khongquen82@

gmail.com

Kỹ sư Điện - 

Điện tử

Giám sát lắp 

đặt thiết bị 
III TAN 3

Công ty CP 

XD&PTĐT Tây 
22/12/2010 CA Tây Ninh Việt Nam

Vừa làm vừa 

học

Đại học Bách 

khoa TP. Hồ 

148
Nguyễn Xuân 

Khuê
23/09/1962 Tây Ninh 072062000789 0984628790

nxuankhue@g

mail.com
Kỹ sư xây dựng

Thiết kế Kết 

cấu công trình 

DD&CN

II TAN 33
Công ty TNHH 

Thạch Long
07/12/2016

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam
Dài hạn 5 

năm

ĐH Bách khoa 

TP. Hồ Chí 

Minh

149
Nguyễn Xuân 

Khuê
23/09/1962 Tây Ninh 072062000789 0984628790

nxuankhue@g

mail.com
Kỹ sư xây dựng

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II TAN 33
Công ty TNHH 

Thạch Long
07/12/2016

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam
Dài hạn 5 

năm

ĐH Bách khoa 

TP. Hồ Chí 

Minh

150
Nguyễn Xuân 

Khuê
23/09/1962 Tây Ninh 072062000789 0984628790

nxuankhue@g

mail.com
Kỹ sư xây dựng

Định giá xây 

dựng
II TAN 33

Công ty TNHH 

Thạch Long
07/12/2016

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam
Dài hạn 5 

năm

ĐH Bách khoa 

TP. Hồ Chí 

Minh

151
Nguyễn Xuân 

Khuê
23/09/1962 Tây Ninh 072062000789 0984628790

nxuankhue@g

mail.com
Kỹ sư xây dựng Quản lý dự án III TAN 33

Công ty TNHH 

Thạch Long
07/12/2016

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam
Dài hạn 5 

năm

ĐH Bách khoa 

TP. Hồ Chí 

Minh

152
Trần Vũ Anh 

Khương
18/05/1977 Tây Ninh 290564397 0937049944

ctyxaydung185

@gmail.com
Kỹ sư xây dựng

Giám sát Dân 

dụng, Công 
III TAN 17

Công ty TNHH 

Xây dựng 18-5
09/01/2008 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Đại học Kiến 

trúc Hà Nội

153 Phạm Ngọc Lài 04/12/1980 Tây Ninh 290680235 0908833238
ctykientrucl.n.p

@gmail.com

Kiến trúc sư 

Kiến trúc công 

Thiết kế Kiến 

trúc công trình
II TAN 13

Công ty TNHH 

Kiến trúc - L.N.P
12/4/2010 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Trường đại học 

kiến trúc 

154 Lê Minh Lâm 28/4/1982 Tây Ninh 087082000118 0984557766
lamxd1982042

8@gmail.com

Kỹ sư Xây 

dựng Cầu - 

Đường

Giám sát Công 

trình Giao 

thông

III TAN 5
Công ty CP Hải 

Đăng
06/3/2017

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam
Vừa làm, 

vừa học

Trường ĐH  

GTVT TPHCM

155
Nguyễn Tiến 

Lâm
24/11/1984 Tây Ninh 290769427 0983781118

lamgtcc@gmail

.com

Kỹ sư cầu 

đường

Giám sát Công 

trình Giao 
II TAN 10

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
30/8/2005 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Trường Đại 

học Giao thông 

156
Nguyễn Tiến 

Lâm
24/11/1984 Tây Ninh 290769427 0983781118

lamgtcc@gmail

.com

Kỹ sư cầu 

đường

Định giá xây 

dựng
III TAN 10

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
30/8/2005 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Trường Đại 

học Giao thông 

157
Nguyễn Tiến 

Lâm
24/11/1984 Tây Ninh 290769427 0983781118

lamgtcc@gmail

.com

Kỹ sư cầu 

đường
Quản lý dự án III TAN 10

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
30/8/2005 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Trường Đại 

học Giao thông 

158 Vũ Hồng Lâm 27/02/1991 Lâm Đồng 250813589 0987649100
vuhonglam91@

gmail.com

Kỹ sư cầu 

đường

Giám sát Dân 

dụng, Công 
III TAN 4

Công ty TNHH 

Hiệp Ninh
14/01/2011 CA Lâm Đồng Việt Nam Chính quy

ĐH Giao thông 

Vận tải 

159
Huỳnh Thanh 

Liêm
10/3/1982 Tây Ninh 290696993 0767446446

liemhtdaidongt

am@gmail.co

Kỹ sư vật liệu 

xây dựng

Thiết kế Kết 

cấu công trình 
III TAN 11

Trung tâm Quy 

hoạch và Giám 
17/4/2014 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Đại học Bách 

khoa TP Hồ 

160
Huỳnh Thanh 

Liêm
10/3/1982 Tây Ninh 290696993 0767446446

liemhtdaidongt

am@gmail.co

Kỹ sư vật liệu 

xây dựng

Thiết kế Hạ 

tầng kỹ thuật
III TAN 11

Trung tâm Quy 

hoạch và Giám 
17/4/2014 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Đại học Bách 

khoa TP Hồ 

161
Nguyễn Anh 

Liêm
22/10/1987 Tây Ninh 290922078 0907044160

liemnguyenanh

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

Thiết kế Kết 

cấu công trình 
II TAN 8

Công ty TNHH 

XD&TM Đồng 
23/08/2013 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Đại học Bình 

Dương

162
Nguyễn Anh 

Liêm
22/10/1987 Tây Ninh 290922078 0907044160

liemnguyenanh

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

Định giá xây 

dựng
II TAN 8

Công ty TNHH 

XD&TM Đồng 
23/08/2013 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Đại học Bình 

Dương

163
Nguyễn Anh 

Liêm
22/10/1987 Tây Ninh 290922078 0907044160

liemnguyenanh

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

Giám sát Dân 

dụng, Công 
II TAN 8

Công ty TNHH 

XD&TM Đồng 
23/08/2013 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Đại học Bình 

Dương

164 Đỗ Tuấn Linh 18/08/1992 Tây Ninh 291075824 0375342056
bkalinh@gmail

.com

Kỹ sư cầu 

đường

Thiết kế Công 

trình Giao 
III TAN 3

Công ty TNHH 

Thiên Tâm
05/05/2014 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Đại học Bách 

Khoa TP hồ 

165 Đỗ Tuấn Linh 18/08/1992 Tây Ninh 291075824 0375342056
bkalinh@gmail

.com

Kỹ sư cầu 

đường

Khảo sát Địa 

hình
III TAN 3

Công ty TNHH 

Thiên Tâm
05/05/2014 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Đại học Bách 

Khoa TP hồ 

166 Đỗ Tuấn Linh 18/08/1992 Tây Ninh 291075824 0375342056
bkalinh@gmail

.com

Kỹ sư cầu 

đường

Giám sát Công 

trình Giao 
III TAN 3

Công ty TNHH 

Thiên Tâm
05/05/2014 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Đại học Bách 

Khoa TP hồ 
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167 Lê Chí Linh 26/01/1989 Tây Ninh 290964323 0389321152
linhchile1989

@gmail.com

Cao đẳng Công 

nghệ kỹ thuật 

công trình cầu 

Khảo sát Địa 

hình
III TAN 5

Công ty CP 

TVXD Tổng 

Hợp Tây Ninh

14/04/2006 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Cao đẳng Giao 

thông Vận tải 

TP. Hồ Chí 

168 Lê Chí Linh 26/01/1989 Tây Ninh 290964323 0389321152
linhchile1989

@gmail.com

Cao đẳng Công 

nghệ kỹ thuật 

công trình cầu 

Thiết kế Công 

trình Giao 

thông

III TAN 5

Công ty CP 

TVXD Tổng 

Hợp Tây Ninh

14/04/2006 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Cao đẳng Giao 

thông Vận tải 

TP. Hồ Chí 

169 Lê Chí Linh 26/01/1989 Tây Ninh 290964323 0389321152
linhchile1989

@gmail.com

Cao đẳng Công 

nghệ kỹ thuật 

công trình cầu 

Định giá xây 

dựng
III TAN 5

Công ty CP 

TVXD Tổng 

Hợp Tây Ninh

14/04/2006 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Cao đẳng Giao 

thông Vận tải 

TP. Hồ Chí 

170
Nguyễn Nhất 

Linh
22/07/1984 Tây Ninh 072084003391 0913955465

nguyenlinhxdct

@gmail.com
Kỹ sư xây dựng

Giám sát Công 

trình Giao 

thông

III TAN 7

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Trảng Bàng

13/04/2017

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam Chính quy
Đại học Xây 

dựng 

171
Nguyễn Nhất 

Linh
22/07/1984 Tây Ninh 072084003391 0913955465

nguyenlinhxdct

@gmail.com
Kỹ sư xây dựng Quản lý dự án III TAN 7

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Trảng Bàng

13/04/2017

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam Chính quy
Đại học Xây 

dựng 

172
Nguyễn Nhất 

Linh
22/07/1984 Tây Ninh 072084003391 0913955465

nguyenlinhxdct

@gmail.com
Kỹ sư xây dựng

Định giá xây 

dựng
III TAN 7

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Trảng Bàng

13/04/2017

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam Chính quy
Đại học Xây 

dựng 

173 Lê Văn Lộc 20/4/1984 Tây Ninh 290741351 0932111258
vanlocle1984@

gmail.com

Kỹ sư Xây 

dựng Cầu - 

Giám sát Công 

trình Giao 
III TAN 8

Công ty CP Hải 

Đăng
13/9/2013 CA Tây Ninh Việt Nam Từ xa

Trường ĐH  Đà 

Nẵng

174
Trương Châu 

Gia Lộc
21/02/1987 Tây Ninh 290897183 0932797371

gialoc.arc@gm

ail.com

KTS ngành 

kiến trúc

Giám sát Dân 

dụng, Công 
III TAN 7

Công ty Cổ phần 

tư vấn xây dựng 
14/5/2013 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Trường ĐHDL 

Văn Lang

175 Trần Phước Lợi 21/6/1986 Tây Ninh 290800444 0933594326
phuocloi99@g

mail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

xây dựng công 

Giám sát Công 

trình Giao 
II TAN 6

Công ty TNHH 

MTV Phúc 
02/12/2014 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Đại học GTVT 

TP. HCM

176 Trần Tấn Lợi 22/07/1962 Tây Ninh 290058673 0913994986
loitran.220762

@gmail.com

Kỹ sư Thủy lợi 

ngành Trắc địa; 

Kỹ sư xây dựng 

Định giá xây 

dựng
II TAN 23

Công ty CP 

TVXD Tổng 

Hợp Tây Ninh

19/10/2006 CA Tây Ninh Việt Nam
Chính quy; 

Tại chức

ĐH Bách Khoa 

Tp.HCM;  ĐH 

Kỹ Thuật

177 Trần Tấn Lợi 22/07/1962 Tây Ninh 290058673 0913994986
loitran.220762

@gmail.com

Kỹ sư Thủy lợi 

ngành Trắc địa; 

Kỹ sư xây dựng 

Giám sát công 

trình 

NN&PTNT

III TAN 23

Công ty CP 

TVXD Tổng 

Hợp Tây Ninh

19/10/2006 CA Tây Ninh Việt Nam
Chính quy; 

Tại chức

ĐH Bách Khoa 

Tp.HCM;  ĐH 

Kỹ Thuật

178 Trần Tấn Lợi 22/07/1962 Tây Ninh 290058673 0913994986
loitran.220762

@gmail.com

Kỹ sư Thủy lợi 

ngành Trắc địa; 

Kỹ sư xây dựng 

Khảo sát Địa 

hình
III TAN 23

Công ty CP 

TVXD Tổng 

Hợp Tây Ninh

19/10/2006 CA Tây Ninh Việt Nam
Chính quy; 

Tại chức

ĐH Bách Khoa 

Tp.HCM;  ĐH 

Kỹ Thuật

179 Trần Tấn Lợi 22/07/1962 Tây Ninh 290058673 0913994986
loitran.220762

@gmail.com

Kỹ sư Thủy lợi 

ngành Trắc địa; 

Kỹ sư xây dựng 

Thiết kế công 

trình 

NN&PTNT

III TAN 23

Công ty CP 

TVXD Tổng 

Hợp Tây Ninh

19/10/2006 CA Tây Ninh Việt Nam
Chính quy; 

Tại chức

ĐH Bách Khoa 

Tp.HCM;  ĐH 

Kỹ Thuật

180
Phạm Thanh 

Long
04/02/1978 Tây Ninh 072078000932 0919777207

englong78@gm

ail.com

Kỹ sư Xây 

dựng DD&CN

Thiết kế Kết 

cấu công trình 

DD&CN

II TAN 17
Công ty TNHH 

Phương Tiến
01/03/2016

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam Chính quy
Đại học Dân 

lập Văn Lang

181
Phạm Thanh 

Long
04/02/1978 Tây Ninh 072078000932 0919777207

englong78@gm

ail.com

Kỹ sư Xây 

dựng DD&CN

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II TAN 17
Công ty TNHH 

Phương Tiến
01/03/2016

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam Chính quy
Đại học Dân 

lập Văn Lang

182
Phạm Thanh 

Long
04/02/1978 Tây Ninh 072078000932 0919777207

englong78@gm

ail.com

Kỹ sư Xây 

dựng DD&CN

Định giá xây 

dựng
II TAN 17

Công ty TNHH 

Phương Tiến
01/03/2016

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam Chính quy
Đại học Dân 

lập Văn Lang

183
Phạm Văn 

Long
09/08/1980 Tây Ninh 291140207 0977307272

Vanlong80qn@

gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

đường bộ

Giám sát Công 

trình Giao 
II TAN 14

Công ty CP Hải 

Đăng
18/04/2012 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Trường ĐH 

Giao thông Vận 

184
Lê Trà Thành 

Luân
22/11/1992 Tây Ninh 291020641 0377801335

luanthanh_92@

yahoo.com

Kỹ sư cầu 

đường

Thiết kế Công 

trình Giao 
III TAN

3 năm 5 

tháng

Công ty TNHH 

Thái Hòa
05/5/2014 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

ĐH Bách Khoa 

Tp.HCM

185
Lê Trà Thành 

Luân
22/11/1992 Tây Ninh 291020641 0377801335

luanthanh_92@

yahoo.com

Kỹ sư cầu 

đường

Khảo sát Địa 

hình
III TAN

3 năm 5 

tháng

Công ty TNHH 

Thái Hòa
05/5/2014 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

ĐH Bách Khoa 

Tp.HCM

186
Lê Trà Thành 

Luân
22/11/1992 Tây Ninh 291020641 0377801335

luanthanh_92@

yahoo.com

Kỹ sư cầu 

đường

Giám sát Công 

trình Giao 
III TAN

3 năm 5 

tháng

Công ty TNHH 

Thái Hòa
05/5/2014 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

ĐH Bách Khoa 

Tp.HCM

187
Nguyễn Văn 

Lực
15/5/1991 Tây Ninh 261165864 0911577795

nvl.150591@g

mail.com

Kỹ sư cầu 

đường
Quản lý dự án III TAN 3

Ban QLDA 

ĐTXD thành phố 
06/01/2006

CA Bình 

Thuận
Việt Nam Chính quy

ĐH Giao thông 

Vận tải 
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188
Nguyễn Văn 

Lực
15/05/1991 Bình Thuận 261165864 0911577795

nvl.150591@g

mail.com

Kỹ sư cầu 

đường

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

III TAN 3

Ban QLDA 

ĐTXD Tp Tây 

Ninh

06/01/2006
CA Bình 

Thuận
Việt Nam Chính quy

Đại học Giao 

thông Vận tải 

TP Hồ Chí 

189
Nguyễn Văn 

Lực
15/05/1991 Bình Thuận 261165864 0911577795

nvl.150591@g

mail.com

Kỹ sư cầu 

đường

Giám sát Công 

trình Giao 

thông

III TAN 3

Ban QLDA 

ĐTXD Tp Tây 

Ninh

06/01/2006
CA Bình 

Thuận
Việt Nam Chính quy

Đại học Giao 

thông Vận tải 

TP Hồ Chí 

190
Nguyễn Thị 

Kim Lý
15/7/1985

Số 423 đường 

QL22B, ấp 

Long Trung, xã 

Long Thành 

Trung, huyện 

072185003470 01294388771
truclykhoaviet

@gmail.com

Trung học 

chuyên nghiệp 

hệ thống điện

Giám sát lắp 

đặt thiết bị 

công trình

III TAN 09
Công ty Điện lực 

Tây Ninh
03/4/2017 CA Tây Ninh Việt Nam Chính qui

Cao đẳng điện 

lực TPHCM

191
Nguyễn Hoàng 

Lynh
11/10/1984

Ấp Trường 

Lưu, xã Trường 

Đông, huyện 

Hòa Thành, 

290762777 0975990440
nguyenlynh@g

mail.com

Trung cấp hệ 

thống điện

Giám sát lắp 

đặt thiết bị 

công trình

III TAN 6
Công ty Điện lực 

Tây Ninh
10/12/2014 CA Tây Ninh Việt Nam Chính qui

Cao đẳng điện 

lực TPHCM

192
Nguyễn Hữu 

Mạnh
06/8/1977 Tây Ninh 001077008940 09455691370

manhtvtn@gm

ail.com

Kỹ sư - Kỹ 

thuật XD công 

trình Giao 

thông; Cao 

đẳng ngành 

Thiết kế công 

trình 

NN&PTNT

III TAN 15

Công ty CP Tư 

vấn XD 

NN&PTNT Tây 

Ninh

17/02/2016 CA TP Hà Nội Việt Nam

Chính quy 

(Thủy Lợi); 

Vừa làm vừa 

học (Giao 

thông) 

Trường Đại 

học Thủy lợi; 

Trường ĐH 

GTVT

193
Nguyễn Hữu 

Mạnh
06/8/1977 Tây Ninh 001077008940 09455691370

manhtvtn@gm

ail.com

Kỹ sư - Kỹ 

thuật XD công 

trình Giao 

thông; Cao 

đẳng ngành 

Giám sát công 

trình 

NN&PTNT

III TAN 15

Công ty CP Tư 

vấn XD 

NN&PTNT Tây 

Ninh

17/02/2016 CA TP Hà Nội Việt Nam

Chính quy 

(Thủy Lợi); 

Vừa làm vừa 

học (Giao 

thông) 

Trường Đại 

học Thủy lợi; 

Trường ĐH 

GTVT

194 Lê Công Minh 03/4/1992

D6/4A, ấp 

Trường Cữu, 

xã Trường Hòa, 

huyện Hòa 

072092001351 0937497925
congminh0304

@gmail.com
Kỹ sư xây dựng

Thiết kế Hạ 

tầng kỹ thuật
III TAN 3

Trung tâm Quy 

hoạch và Giám 

định chất lượng 

xây dựng

10/6/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

Việt Nam Chính qui
Đại học Mở TP 

Hồ Chí Minh

195 Lê Công Minh 03/4/1992

D6/4A, ấp 

Trường Cữu, 

xã Trường Hòa, 

huyện Hòa 

072092001351 0937497925
congminh0304

@gmail.com
Kỹ sư xây dựng

Định giá xây 

dựng
III TAN 3

Trung tâm Quy 

hoạch và Giám 

định chất lượng 

xây dựng

10/6/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

Việt Nam Chính qui
Đại học Mở TP 

Hồ Chí Minh

196 Lê Sỹ Minh 01/11/1987 Tây Ninh 290897808 0984268788
minhle87@gm

ail.com

Kỹ sư Công 

nghệ kỹ thuật 

Giám sát lắp 

đặt thiết bị 
III TAN 9

Công ty CP xây 

dựng & PTĐT 
07/4/2004 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Trường ĐH 

Công nghiệp 

197
Nguyễn Quang 

Minh
22/9/1983 Tây Ninh 072083003037 0908049162

nguyenquangmi

nh.83@gmail.c

om

Kỹ sư cầu 

đường

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III TAN 3
Công ty TNHH 

Hiệp Ninh
28/4/2017

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam Học từ xa ĐH Đà Nẵng

198
Nguyễn Thanh 

Minh
10/11/1963 Tây Ninh 290029875 0933385663

ksminh2010@g

mail.com
Kỹ sư xây dựng

Giám sát Dân 

dụng, Công 
II TAN 28

Công ty TNHH 

MTV Minh Toàn 
14/04/2014 CA Tây Ninh Việt Nam

Dài hạn 5 

năm

Đại học Bách 

khoa TP. Hồ 

199
Nguyễn Thanh 

Minh
10/11/1963 Tây Ninh 290029875 0933385663

ksminh2010@g

mail.com
Kỹ sư xây dựng

Thiết kế Kết 

cấu công trình 
II TAN 28

Công ty TNHH 

MTV Minh Toàn 
14/04/2014 CA Tây Ninh Việt Nam

Dài hạn 5 

năm

Đại học Bách 

khoa TP. Hồ 

200
Nguyễn Thanh 

Minh
10/11/1963 Tây Ninh 290029875 0933385663

ksminh2010@g

mail.com
Kỹ sư xây dựng

Định giá xây 

dựng
II TAN 28

Công ty TNHH 

MTV Minh Toàn 
14/04/2014 CA Tây Ninh Việt Nam

Dài hạn 5 

năm

Đại học Bách 

khoa TP. Hồ 

201
Châu Nguyễn 

Nhật Nam
23/6/1989

151/1B, khu 

phố Ninh Thọ, 

phường Ninh 

Sơn, TP Tây 

07208902935 0912762918
nhatnam23689

@gmail.com

Cao đẳng Hệ 

thống điện

Giám sát lắp 

đặt thiết bị 

công trình

III TAN 7
Công ty Điện lực 

Tây Ninh
19/7/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

Việt Nam Chính qui
Cao đẳng điện 

lực TPHCM

202
Dương Văn 

Nam
12/09/1989 Quảng Bình 194347605 0372926673

duongvannamq

b@gmail.com

Kỹ sư Công 

nghệ kỹ thuật 

Giám sát Dân 

dụng, Công 
III TAN 7

Công ty CP 

XD&PTĐT Tây 
22/10/2004

CA Quảng 

Bình
Việt Nam Chính quy

Đại học Bình 

Dương

203
Trầm Quốc 

Nam
08/02/1982 Trà Vinh 334486440 0983743616

tramquocnamtv

@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng

Định giá xây 

dựng
III TAN 8

Công ty CP Quản 

lý, sửa chữa và 

XD Cầu đường 

14/03/2005 CA Trà Vinh Việt Nam
Vừa làm vừa 

học

Đại học Giao 

thông Vận tải 

TP. Hồ Chí 

204
Trầm Quốc 

Nam
08/02/1982 Trà Vinh 334486440 0983743616

tramquocnamtv

@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng

Khảo sát Địa 

hình
III TAN 8

Công ty CP Quản 

lý, sửa chữa và 

XD Cầu đường 

14/03/2005 CA Trà Vinh Việt Nam
Vừa làm vừa 

học

Đại học Giao 

thông Vận tải 

TP. Hồ Chí 

205
Trần Thế Đại 

Nam
24/09/1985 Tây Ninh 072085003491 0388084085

dainam.tran@g

mail.com

Kỹ sư Xây 

dựng DD&CN

Thiết kế Kết 

cấu công trình 

DD&CN

III TAN 9

Trung tâm 

QH&GĐCL xây 

dựng

16/03/2017

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam Chính quy
Đại học Bình 

Dương
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206
Trần Thế Đại 

Nam
24/09/1985 Tây Ninh 072085003491 0388084085

dainam.tran@g

mail.com

Kỹ sư Xây 

dựng DD&CN

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III TAN 9

Trung tâm 

QH&GĐCL xây 

dựng

16/03/2017

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam Chính quy
Đại học Bình 

Dương

207
Lê Quang Vũ 

Nghi
01/01/1981 Tây Ninh 072081003107 0918276657

vunghile@gmai

l.com

Kỹ sư Xây 

dựng DD&CN

Thiết kế Kết 

cấu công trình 

DD&CN

II TAN 8

Trung tâm 

QH&GĐCL xây 

dựng

16/03/2015 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Đại học Kỹ 

thuật Công 

nghệ TP. Hồ 

208
Lê Quang Vũ 

Nghi
01/01/1981 Tây Ninh 072081003107 0918276657

vunghile@gmai

l.com

Kỹ sư Xây 

dựng DD&CN

Thiết kế Hạ 

tầng kỹ thuật
III TAN 8

Trung tâm 

QH&GĐCL xây 

dựng

16/03/2015 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Đại học Kỹ 

thuật Công 

nghệ TP. Hồ 

209
Lê Quang Vũ 

Nghi
01/01/1981 Tây Ninh 072081003107 0918276657

vunghile@gmai

l.com

Kỹ sư Xây 

dựng DD&CN

Thiết kế Cấp 

thoát nước
III TAN 8

Trung tâm 

QH&GĐCL xây 

dựng

16/03/2015 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Đại học Kỹ 

thuật Công 

nghệ TP. Hồ 

210
Huỳnh Hữu 

Nghĩa
11/09/1988 Tây Ninh 290857721 0938922119

nghiakts@gmai

l.com

Kiến trúc sư 

Kiến trúc công 

Thiết kế Kiến 

trúc công trình
III TAN 3

Trung tâm 

QH&GĐCL xây 
16/03/2015 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Đại học Quốc 

tế Hồng Bàng

211
Huỳnh Hữu 

Nghĩa
11/09/1988 Tây Ninh 290857721 0938922119

nghiakts@gmai

l.com

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng

Thiết kế Hạ 

tầng kỹ thuật
III TAN 4

Trung tâm 

QH&GĐCL xây 
16/3/2015 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Đại học Kiến 

trúc TP Hồ Chí 

212
Huỳnh Hữu 

Nghĩa
11/09/1988 Tây Ninh 290857721 0938922119

nghiakts@gmai

l.com

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng

Thiết kế Cấp 

thoát nước
III TAN 4

Trung tâm 

QH&GĐCL xây 
16/03/2015 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Đại học Kiến 

trúc TP Hồ Chí 

213
Ngô Quang 

Nghĩa
22/6/1985

295, tỉnh lộ 6, 

ấp An Quới, xã 

An Hòa, huyện 

Trảng Bàng, 

290769187 0943503318
ngoquangnghia

tn@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

Dân dụng và 

Công nghiệp

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III TAN 9
Hoạt động độc 

lập
28/01/2011 CA Tây Ninh Việt Nam Chính qui

Đại học Dân 

lập Văn Lang

214
Nguyễn Hữu 

Nghĩa
17/05/1989 Tây Ninh 290903321 0918397267

nguyenhuunghi

a89tn@gmail.c

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát Dân 

dụng, Công 
II TAN 6

Công ty TNHH 

Đắc Lộc Phát
25/04/2013 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Trường đại học 

Kiến trúc 

215
Trần Trung 

Nghiệp
25/8//1989 Tây Ninh 290909522 0963300799

nghieptttphcm

@gmail.com

Cao đẳng Công 

nghệ kỹ thuật 

Giám sát lắp 

đặt thiết bị 
III TAN 4

Công ty điện lực 

Tây Ninh
15/5/2015 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Cao đẳng Điện 

lực TP.HCM

216
Nguyễn Quí 

Ngọc
01/01/1986 Tây Ninh 072086004891 0933231580

quingoc86@gm

ail.com

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

Thiết kế Kết 

cấu công trình 

DD&CN

III TAN 7
Công ty TNHH 

Tây Nam Phát
19/6/2018

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam Chính quy

ĐH Quốc tế 

Hồng Bàng 

Tp.HCM

217
Nguyễn Quí 

Ngọc
01/01/1986 Tây Ninh 072086004891 0933231580

quingoc86@gm

ail.com

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II TAN 7
Công ty TNHH 

Tây Nam Phát
19/6/2018

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam Chính quy

ĐH Quốc tế 

Hồng Bàng 

Tp.HCM

218
Nguyễn Ngọc 

Nguyên
02/05/1986 Tây Ninh 072086005276 0933175078

nguyentvtk@g

mail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III TAN 9

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Tân Châu

24/08/2018

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam Chính quy

ĐH Kỹ thuật 

Công nghệ TP. 

Hồ Chí Minh

219
Nguyễn Ngọc 

Nguyên
02/05/1986 Tây Ninh 072086005276 0933175078

nguyentvtk@g

mail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình
Quản lý dự án III TAN 9

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Tân Châu

24/08/2018

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam Chính quy

ĐH Kỹ thuật 

Công nghệ TP. 

Hồ Chí Minh

220
Nguyễn Văn 

Nguyên
03/12/1984 Tây Ninh 290791435 0918859965

Nguyen4300@

gmail.com

Kỹ sư Cầu 

đường

Khảo sát Địa 

hình
II TAN 9

Công ty CP 

TVXD Tổng 
20/12/2012 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Đại học Giao 

thông Vận tải 

221
Nguyễn Văn 

Nguyên
03/12/1984 Tây Ninh 290791435 0918859965

Nguyen4300@

gmail.com

Kỹ sư Cầu 

đường

Thiết kế Công 

trình Giao 
II TAN 9

Công ty CP 

TVXD Tổng 
20/12/2012 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Đại học Giao 

thông Vận tải 

222
Nguyễn Văn 

Nguyên
03/12/1984 Tây Ninh 290791435 0918859965

Nguyen4300@

gmail.com

Kỹ sư cầu 

đường

Giám sát Công 

trình Giao 
II TAN 9

Công ty CP 

TVXD Tổng 
20/12/2012 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Đại học Giao 

thông Vận tải 

223
Võ Thị Kim 

Nguyên
20/10/1992 Tây Ninh 291051777 0937185961

nguyenvo29010

2@gmail.com

Kỹ sư Công 

nghệ kỹ thuật 

Giám sát Dân 

dụng, Công 
III TAN 4

Công ty TNHH 

Hoa Sen
12/8/2008 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Trường ĐH 

Hùng Vương 

224
Nguyễn Thị 

Thanh Nhàn
21/02/1982 Tây Ninh 072182003649 0982181363

nhannguyen212

82@gmail.com
Kỹ sư xây dựng

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III TAN 8
Công ty TNHH 

Hoàng Mỹ
05/01/2018

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam Từ xa

Đại học Mở 

TP. Hồ Chí 

Minh

225
Nguyễn Thị 

Thanh Nhàn
21/02/1982 Tây Ninh 072182003649 0982181363

nhannguyen212

82@gmail.com
Kỹ sư xây dựng

Thiết kế Kết 

cấu công trình 

DD&CN

III TAN 8
Công ty TNHH 

Hoàng Mỹ
05/01/2018

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam Từ xa

Đại học Mở 

TP. Hồ Chí 

Minh
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226
Nguyễn Thị 

Thanh Nhàn
21/02/1982 Tây Ninh 072182003649 0982181363

nhannguyen212

82@gmail.com
Kỹ sư xây dựng

Định giá xây 

dựng
III TAN 8

Công ty TNHH 

Hoàng Mỹ
05/01/2018

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam Từ xa

Đại học Mở 

TP. Hồ Chí 

Minh

227
Nguyễn Thành 

Nhân
07/06/1986 Tây Ninh 290872307 0944322682

ntnhan7686@g

mail.com
Kỹ sư xây dựng

Giám sát Dân 

dụng, Công 
II TAN 9

Công ty CP Hải 

Đăng
22/03/2012 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Đại học mở TP 

Hồ Chí Minh

228
Hồ Văn Hoàng 

Nhẫn
13/11/1990 Tây Ninh 291028378 0931775077

nhan.ho1311@

gmail.com

Kỹ sư XD Cầu 

đường 

Giám sát Công 

trình Giao 
III TAN 5

Công ty CP Hải 

Đăng
28/11/2007 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Trường ĐH BK 

TP.HCM

229 Lê Minh Nhật 26/7/1990 Tây Ninh 291018066 0907577867
lmnhatxdbk@g

mail.com

Kỹ sư Xây 

dựng Cầu - 

Đường

Giám sát Công 

trình Giao 

thông

III TAN 5
Công ty CP Hải 

Đăng
04/06/2009 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Trường ĐH 

Bách Khoa TP. 

Hồ Chí Minh

230 Võ Thái Như 01/6/1985 Tây Ninh 072085001929 0943407291
nguyenthaivom

oi@gmail.com

Kỹ sư Xây 

dựng Cầu 

Giám sát Công 

trình Giao 
III TAN 9

Công ty CP Hải 

Đăng
11/6/2016 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Trường ĐH 

Cửu Long

231
Huỳnh Minh 

Nhựt
28/06/1976 Tây Ninh 290561568 09890122760

hmnhut28676

@gmail.com

Kỹ sư Kinh tế 

xây dựng

Định giá xây 

dựng
III TAN 10

Công ty CP 

TVXD Tổng 
05/03/2010 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Trường ĐH 

Giao thông Vận 

232
Huỳnh Minh 

Nhựt
28/06/1976 Tây Ninh 290561568 0989012276

hmnhut28676

@gmail.com

Kỹ sư cầu 

đường, Kỹ sư 

Khảo sát Địa 

hình
III TAN 10

Công ty CP 

TVXD Tổng 
05/03/2010 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Đại học Giao 

thông Vận tải 

233
Huỳnh Minh 

Nhựt
28/06/1976 Tây Ninh 290561568 0989012276

hmnhut28676

@gmail.com

Kỹ sư cầu 

đường, Kỹ sư 

Thiết kế Công 

trình Giao 
II TAN 10

Công ty CP 

TVXD Tổng 
05/03/2010 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Đại học Giao 

thông Vận tải 

234 Phạm Tấn Nhựt 14/06/1991 Tây Ninh 290984883 0948722779
phamnguyennh

ut@gmail.com

Cao đẳng xây 

dựng DD&CN

Giám sát Dân 

dụng, Công 
III TAN 5

Công ty CP Phú 

Thịnh
28/03/2009 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Cao đẳng XD 

số 2 - BXD

235
Trương Thị 

Hồng Niệm
22/07/1981 Tây Ninh 212137425 0918199910

hongniemtruon

g@gmail.com
Kỹ sư xây dựng

Định giá xây 

dựng
III TAN 9

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
29/01/2008

CA Quảng 

Ngãi
Việt Nam Chính quy

Đại học Bình 

Dương

236
Trương Thị 

Hồng Niệm
22/07/1981 Tây Ninh 212137425 0918199910

hongniemtruon

g@gmail.com
Kỹ sư xây dựng

Giám sát Dân 

dụng, Công 
III TAN 9

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
29/01/2008

CA Quảng 

Ngãi
Việt Nam Chính quy

Đại học Bình 

Dương

237
Trương Thị 

Hồng Niệm
22/07/1981 Tây Ninh 212137425 0918199910

hongniemtruon

g@gmail.com
Kỹ sư xây dựng Quản lý dự án III TAN 9

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
29/01/2008

CA Quảng 

Ngãi
Việt Nam Chính quy

Đại học Bình 

Dương

238
Nguyễn Đình 

Phát
17/8/1982 Tây Ninh 030082006860 0931119772

quanthienlong

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

Thủy lợi, thủy 

điện, cấp thoát 

nước

Giám sát công 

trình 

NN&PTNT

III TAN 5
Công ty TNHH 

Tây Nam Phát
13/4/2018

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam
Vừa làm vừa 

học

ĐH Bách Khoa 

Tp.HCM

239
Nguyễn Đình 

Phát
17/8/1982 Tây Ninh 030082006860 0931119772

quanthienlong

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

Thủy lợi, thủy 

điện, cấp thoát 

nước

Thiết kế Cấp 

thoát nước
III TAN 5

Công ty TNHH 

Tây Nam Phát
13/4/2018

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam
Vừa làm vừa 

học

ĐH Bách Khoa 

Tp.HCM

240 Trần Tấn Phát 20/02/1965 Tây Ninh 290334368 0913884111
kstanphat@gm

ail.com

Kỹ sư Thủy lợi 

tổng hợp

Giám sát Dân 

dụng, Công 
III TAN 30

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
08/09/2008 CA Tây Ninh Việt Nam

Dài hạn 5 

năm

Đại học Bách 

khoa TP. Hồ 

241 Trần Tấn Phát 20/02/1965 Tây Ninh 290334368 0913884111
kstanphat@gm

ail.com

Kỹ sư Thủy lợi 

tổng hợp

Định giá xây 

dựng
II TAN 30

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
08/09/2008 CA Tây Ninh Việt Nam

Dài hạn 5 

năm

Đại học Bách 

khoa TP. Hồ 

242 Trần Tấn Phát 20/02/1965 Tây Ninh 290334368 0913884111
kstanphat@gm

ail.com

Kỹ sư Thủy lợi 

tổng hợp
Quản lý dự án II TAN 30

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
08/09/2008 CA Tây Ninh Việt Nam

Dài hạn 5 

năm

Đại học Bách 

khoa TP. Hồ 

243
Nguyễn Tấn 

Phong
20/5/1988

Tổ 3, ấp Phú 

Thành, xã 

Thanh Phú, TX 

285124051 0963179862
tanphongbl@g

mail.com

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

công trình xây 

Thiết kế Kết 

cấu công trình 

DD&CN

III TAN 6
Công ty TNHH 

Tây Nam Phát
16/9/2017 CA Tây Ninh Việt Nam Chính qui

Đại học Bình 

Dương

244
Nguyễn Tấn 

Phong
20/5/1988

Tổ 3, ấp Phú 

Thành, xã 

Thanh Phú, TX 

285124051 0963179862
tanphongbl@g

mail.com

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

công trình xây 

Định giá xây 

dựng
III TAN 6

Công ty TNHH 

Tây Nam Phát
16/9/2017 CA Tây Ninh Việt Nam Chính qui

Đại học Bình 

Dương

245
Nguyễn Tấn 

Phong
01/01/1981 Tây Ninh 290691741 0913822710

tanphongbql81

@gmail.com

Cao đẳng kỹ 

thuật công trình 

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III TAN 13

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Trảng Bàng

02/10/2007 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Cao đẳng BC 

Công nghệ và 

quản trị doanh 

nghiệp TP. Hồ 

246
Nguyễn Tấn 

Phong
01/01/1981 Tây Ninh 290691741 0913822710

tanphongbql81

@gmail.com

Cao đẳng kỹ 

thuật công trình 
Quản lý dự án III TAN 13

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Trảng Bàng

02/10/2007 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Cao đẳng BC 

Công nghệ và 

quản trị doanh 

nghiệp TP. Hồ 

247
Nguyễn Tấn 

Phong
01/01/1981 Tây Ninh 290691741 0913822710

tanphongbql81

@gmail.com

Cao đẳng kỹ 

thuật công trình 

Định giá xây 

dựng
III TAN 13

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Trảng Bàng

02/10/2007 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Cao đẳng BC 

Công nghệ và 

quản trị doanh 

nghiệp TP. Hồ 
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248
Nguyễn Thanh 

Phong
01/11/1991

Số 41, Hẻm 79, 

đường CMT8, 

Hiệp Ninh, TP 

Tây Ninh, tỉnh 

291056909 01258802950

thanhphongtay

ninh@gmail.co

m

Kỹ sư điện 

năng

Giám sát lắp 

đặt thiết bị 

công trình

III TAN 3
Công ty Điện lực 

Tây Ninh
20/1/2009 CA Tây Ninh Việt Nam Chính qui

Đại học Bách 

khoa TP Hồ 

Chí Minh

249 Đỗ Thanh Phú 15/11/1981 Tây Ninh 072081003203 0917145045
phudotn@gmai

l.com

Kỹ sư cầu 

đường
Quản lý dự án III TAN 12

Ban QLDA 

ĐTXD thành phố 

Tây Ninh

18/04/2018

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam Chinh quy
ĐH Dân lập 

Hồng Bàng

250 Trần Văn Phú 01/01/1981 Tây Ninh 072081003095 0913673647
vanphuxdtn@g

mail.com

Kỹ sư Xây 

dựng DD&CN

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II TAN 14
Công ty TNHH 

Trung Dung
07/03/2018

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam Chính quy

Đại học Bách 

khoa TP. Hồ 

Chí Minh

251
Dương Hữu 

Phúc
01/10/1987 Tây Ninh 290897187 0936705785

phucduong201

3@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

XD công trình 

Giám sát Công 

trình Giao 
III TAN 7

Công ty CP Hải 

Đăng
29/4/2004 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Trường ĐH 

GTVT 

252 Lê Hồng Phúc 16/12/1980 Tây Ninh 290656590 0919441221
phuc_ks@yaho

o.com

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

Giám sát Dân 

dụng, Công 
II TAN 7

Công ty CP Xây 

dựng và Phát 
19/10/2010 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Đại học Bách 

khoa TP Hồ 

253
Mai Thị Thanh 

Phúc
17/3/1990

85B, Trần Văn 

Trà, ấp Bình 

Trung, xã Bình 

Minh, thành 

291031207 0906894246

maiphuc17031

990@gmail.co

m

Kiến trúc sư
Thiết kế Hạ 

tầng kỹ thuật
III TAN 05

Trung tâm Quy 

hoạch và Giám 

định chất lượng 

xây dựng

17/3/2008 CA Tây Ninh Việt Nam Chính qui
Đại học Dân 

lập Văn Lang

254
Nguyễn Tấn 

Phúc
29/11/1983 Tây Ninh 290769344 0906695536

tanphuc2911@

gmail.com

Cử nhân Kinh 

tế - Quản trị 
Quản lý dự án III TAN 10

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
28/07/2009 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Đại học Kinh tế 

TP. Hồ Chí 

255
Nguyễn Sơn 

Phước
14/12/1982 Tây Ninh 290691405 0986928707

nguyenphuoc11

91@gmail.com

Kỹ sư cầu 

đường

Giám sát Công 

trình Giao 
III TAN 12

Ban QLDA 

ĐTXD tỉnh
02/07/2013 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Đại học Giao 

thông Vận tải 

256
Nguyễn Sơn 

Phước
14/12/1982 Tây Ninh 290691405 0986928707

nguyenphuoc11

91@gmail.com

Kỹ sư cầu 

đường

Giám sát Dân 

dụng, Công 
III TAN 12

Ban QLDA 

ĐTXD tỉnh
02/07/2013 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Đại học Giao 

thông Vận tải 

257
Trần Thanh 

Phước
03/6/1984 Tây Ninh 311802259 0345620758

tvtkxdhungduo

ng@gmail.com

Cao đẳng cầu 

đường

Khảo sát Địa 

hình
III TAN 12

Công ty TNHH 

MTV TVTK Xây 
25/022015 CA Tiền Giang Việt Nam Chính quy

Cao đẳng 

GTVT III

258
Trần Thanh 

Phước
03/6/1984 Tây Ninh 311802259 0345620758

tvtkxdhungduo

ng@gmail.com

Cao đẳng cầu 

đường

Thiết kế Công 

trình Giao 
III TAN 12

Công ty TNHH 

MTV TVTK Xây 
25/022015 CA Tiền Giang Việt Nam Chính quy

Cao đẳng 

GTVT III

259
Trần Thanh 

Phước
03/6/1984 Tây Ninh 311802259 0345620758

tvtkxdhungduo

ng@gmail.com

Cao đẳng cầu 

đường

Định giá xây 

dựng
III TAN 12

Công ty TNHH 

MTV TVTK Xây 
25/022015 CA Tiền Giang Việt Nam Chính quy

Cao đẳng 

GTVT III

260
Đặng Minh 

Phương
05/03/1987 Tây Ninh 290841890 0913525387

minhphuong05

0387@gmail.co

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

Giám sát Dân 

dụng, Công 
III TAN 3

Công ty TNHH 

MTV XD TH 
13/10/2013 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Đại học Lương 

Thế Vinh

261
Lê Huỳnh 

Phương
10/01/1986 Tây Ninh 072086001729 0938485585

lehuynhphuong

ch47@gmail.co

m

Kỹ sư Xây 

dựng Cầu - 

Đường

Giám sát Công 

trình Giao 

thông

III TAN 4

Ban QLDA 

ĐTXD ngành 

Giao thông

25/07/2016

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam Chính quy

Trường ĐH 

Giao thông Vận 

tải

262
Lê Thanh 

Phương
13/07/1980 Tây Ninh 290641749 0983875351

phuongpgdtlt@

gmail.com

Kỹ sư địa chất- 

dầu khí

Khảo sát Địa 

chất công trình
II TAN 15

Công ty TNHH 

Xây dựng PNP
05/05/2011 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Đại học Bách 

khoa TP Hồ 

263
Nguyễn Duy 

Phương
09/01/1991 Tây Ninh 290987902 0931550366

duyphuongpot

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

Giám sát Dân 

dụng, Công 
III TAN 4

Công ty TNHH 

Vũ Hoan
08/08/2006 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Đại học GTVT 

TP. Hồ Chí 

264
Võ Lâm Huy 

Phương
04/12/1983 Tây Ninh 290724947 0913662978

kshuyphuong@

gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

Giám sát Dân 

dụng, Công 
III TAN 8

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
11/11/2008 CA Tây Ninh Việt Nam Chinh quy

Trường ĐH 

Bình Dương

265
Võ Lâm Huy 

Phương
04/12/1983 Tây Ninh 290724947 0913662978

kshuyphuong@

gmail.com

Kỹ sư Xây 

dựng DD&CN
Quản lý dự án III TAN 8

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
11/11/2008 CA Tây Ninh Việt Nam Chinh quy

Trường ĐH 

Bình Dương

266
Nguyễn Thành 

Quan
13/11/1976 Tây Ninh 290581547 0937999641

ntq.xd94@gma

il.com

Kỹ sư xây 

dựng; Ths Kỹ 

Giám sát Công 

trình Giao 
III TAN 20

Ban QLDA 

ĐTXD tỉnh
25/07/2006 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Đại học Kỹ 

thuật 

267
Nguyễn Thành 

Quan
13/11/1976 Tây Ninh 290581547 0937999641

ntq.xd94@gma

il.com

Kỹ sư xây 

dựng; Ths Kỹ 

Giám sát Dân 

dụng, Công 
III TAN 20

Ban QLDA 

ĐTXD tỉnh
25/07/2006 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Đại học Kỹ 

thuật 

268
Trần Quốc 

Quân
17/12/1978 Tây Ninh 290585033 0989176649

quancd38@gm

ail.com

Kỹ sư xây dựng 

Cầu đường

Giám sát Công 

trình Giao 
III TAN 16

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
17/12/2014 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Đại học Giao 

thông Vận tải

269
Đào Vũ Vinh 

Quang
04/3/1989 Tây Ninh 072089000221 0968121218

dao.quang.ce@

gmail.com
Kỹ sư xây dựng

Thiết kế Kết 

cấu công trình 

DD&CN

III TAN 5

Công ty CP 

TVXD 

NN&PTNT Tây 

Ninh

10/11/2017

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam Chính quy
ĐH Mở 

Tp.HCM

270
Đào Vũ Vinh 

Quang
04/3/1989 Tây Ninh 072089000221 0968121218

dao.quang.ce@

gmail.com
Kỹ sư xây dựng

Định giá xây 

dựng
III TAN 5

Công ty CP 

TVXD 

NN&PTNT Tây 

Ninh

10/11/2017

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam Chính quy
ĐH Mở 

Tp.HCM
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271 Quan Dân Quí 04/04/1987 Tây Ninh 072087002732 0903182282
dainamltdtayni

nh@gmail.com

Kỹ sư cầu 

đường

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III TAN 5
Công ty TNHH 

Đại Nam
10/04/2017

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam Chính quy
Đại học Tôn 

Đức Thắng

272 Phạm Phú Quý 28/5/1990 Tây Ninh 072090003353 0377935919
phamphuquy15

02@gmail.com

Kỹ sư Xây 

dựng Cầu - 

Đường

Giám sát Công 

trình Giao 

thông

III TAN 5
Công ty CP Hải 

Đăng
05/10/2017

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam Chính quy

Trường ĐH 

Bách Khoa TP. 

Hồ Chí Minh

273
Nguyễn Phước 

Sang
26/05/1981 Tây Ninh 072081000287 0908622044

Phuocsangtn@

Ymail.com
Kỹ sư xây đựng

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III TAN 8

Công ty TNHH 

TV&ĐT xây 

dựng Đại Hưng

05/08/2015

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam Từ xa

Trường ĐH Mở 

TP. Hồ Chí 

Minh

274
Nguyễn Phước 

Sang
26/05/1981 Tây Ninh 072081000287 0908622044

Phuocsangtn@

Ymail.com
Kỹ sư xây đựng

Định giá xây 

dựng
III TAN 8

Công ty TNHH 

TV&ĐT xây 

dựng Đại Hưng

05/08/2015

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam Từ xa

Trường ĐH Mở 

TP. Hồ Chí 

Minh

275 Phan Tiến Sang 09/3/1984 Tây Ninh 290802983 0913884856
phantiensang@

gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường; 

Thạc sĩ Kỹ 

Giám sát Công 

trình Giao 

thông

III TAN 9

Công ty TNHH 

Tư vấn và Đầu tư 

xây dựng Cường 

23/10/2009 CA Tây Ninh Việt Nam Tại chức

Trường Đại 

học Giao thông 

Vận tải

276 Phan Tiến Sang 09/3/1984 Tây Ninh 290802983 0913884856
phantiensang@

gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường; 

Thạc sĩ Kỹ 

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

III TAN 9

Công ty TNHH 

Tư vấn và Đầu tư 

xây dựng Cường 

23/10/2009 CA Tây Ninh Việt Nam Tại chức

Trường Đại 

học Giao thông 

Vận tải

277
Trần Minh 

Sang
26/05/1987 Tây Ninh 072087001296 0913884473

minhsangks@g

mail.com

Kỹ sư Xây 

dựng DD&CN

Định giá xây 

dựng
III TAN 4

Công ty CP Ngọc 

Phúc
04/05/2016

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam Từ xa
Đại học Đà 

Nẵng

278
Trần Minh 

Sang
26/05/1987 Tây Ninh 072087001296 0913884473

minhsangks@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

Thiết kế Kết 

cấu công trình 

DD&CN

III TAN 4
Công ty CP Ngọc 

Phúc
04/05/2016

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam Từ xa
Đại học Đà 

Nẵng

279 Nguyễn Viết Sô 20/11/1989

Ấp Long Châu, 

xã Long Khánh, 

huyện Bến Cấu 

290994729 0917914279
songuyenviet20

11@gmail.com

Cao đẳng Công 

nghệ kỹ thuật 

điện

Thiết kế Cơ - 

Điện công trình 

công trình

III TAN 7
Công ty Điện lực 

Tây Ninh
01/3/2007 CA Tây Ninh Việt Nam Chính qui

Cao đẳng điện 

lực TPHCM

280
Điền Trung 

Sơn
04/01/1972

Số 30, đường 

Phạm Văn 

Xuyên, khu phố 

6, phường 3, 

290490916 0915339379
dientrungson@

gmail.com

Kỹ sư điện - 

điện tử

Giám sát lắp 

đặt thiết bị 

công trình

III TAN 23
Công ty Điện lực 

Tây Ninh
12/12/2012 CA Tây Ninh Việt Nam

Vừa học vừa 

làm

Đại học Bách 

khoa TP Hồ 

Chí Minh

281
Dương Đình 

Sơn
13/12/1954

61, đường Trần 

Văn Trà, ấp 

Bình Trung, xã 

Bình Minh, TP 

290056530 0918590596
duongdinhson1

@gmail.com
Kỹ sư thủy lợi

Giám sát công 

trình 

NN&PTNT

III TAN 3
Công ty TNHH 

Tân Lập Thành
29/01/2013 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Đại học thủy 

lợi

282
Dương Hồng 

Sơn
30/11/1970 Tây Ninh 290449394 0918651117

sontptn@gmail.

com

Kỹ sư Cầu 

đường

Giám sát Công 

trình Giao 
III TAN 3

Công ty TNHH 

MTV Dương 
24/09/2013 CA Tây Ninh Việt Nam Từ xa

Đại học Đà 

Nẵng

283
Dương Hồng 

Sơn
30/11/1970 Tây Ninh 290449394 0918651117

sontptn@gmail.

com

Kỹ sư Cầu 

đường

Thiết kế Công 

trình Giao 
III TAN 3

Công ty TNHH 

MTV Dương 
24/09/2013 CA Tây Ninh Việt Nam Từ xa

Đại học Đà 

Nẵng

284
Dương Hồng 

Sơn
30/11/1970 Tây Ninh 290449394 0918651117

sontptn@gmail.

com

Kỹ sư Cầu 

đường

Định giá xây 

dựng
III TAN 3

Công ty TNHH 

MTV Dương 
24/09/2013 CA Tây Ninh Việt Nam Từ xa

Đại học Đà 

Nẵng

285
Dương Hồng 

Sơn
30/11/1970 Tây Ninh 290449394 0918651117

sontptn@gmail.

com

Kỹ sư cầu 

đường

Giám sát Dân 

dụng, Công 
III TAN 3

Công ty TNHH 

MTV Dương 
24/09/2013 CA Tây Ninh Việt Nam Từ xa

Đại học Đà 

Nẵng

286
Dương Hồng 

Sơn
30/11/1970 Tây Ninh 290449394 0918651117

sontptn@gmail.

com

Kỹ sư cầu 

đường

Khảo sát Địa 

hình
III TAN 3

Công ty TNHH 

MTV Dương 
24/09/2013 CA Tây Ninh Việt Nam Từ xa

Đại học Đà 

Nẵng

287
Nguyễn Ngọc 

Sơn
16/07/1989 Quảng Bình 194455560 0948837047

sonqbxdc@gm

ail.com

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

Giám sát Công 

trình Giao 
III TAN 4

Công ty TNHH 

Đồng Thuận hà
16/11/2007

CA Quảng 

Bình
Việt Nam Chinh quy

Trường ĐH 

Dân lập Duy 

288 Đinh Văn Sỹ 01/08/1984 Tây Ninh 290755136 0972950668
Dinhvansy884

@gmail.com

Kỹ sư Xây 

dựng DD&CN
Quản lý dự án III TAN 10

Ban QLDA 

ĐTXD thành phố 
14/03/2013 CA Tây Ninh Việt Nam Chinh quy

Đại học Bình 

Dương

289
Nguyễn Tiến 

Sỹ
29/11/1983

Long Hải, 

Trường Tây, 

Hòa Thành, 

Tây Ninh

36083005275 0979089034
nguyentiensy_2

9111983

Kỹ sư dân dụng 

và công nghiệp

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III TAN 5

Công ty TNHH 

Pou hung Việt 

Nam

27/12/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

Việt Nam Chính qui

Truường ĐH 

Kiến Trúc Hà 

Nội

290 Bùi Tấn Tài 02/08/1987 Tiền Giang 311900834 0972535489
tantaibui@gma

il.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

Giám sát Công 

trình Giao 
III TAN 9

Công ty TNHH 

TV&ĐT xây 
18/01/2014 CA Tiền Giang Việt Nam Chính quy

Trường ĐH 

Công nghệ Sài 
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291 Bùi Tấn Tài 02/08/1987 Tiền Giang 311900834 0972535489
tantaibui@gma

il.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 
Quản lý dự án III TAN 9

Công ty TNHH 

TV&ĐT xây 
18/01/2014 CA Tiền Giang Việt Nam Chính quy

Trường ĐH 

Công nghệ Sài 

292 Bùi Tấn Tài 02/08/1987 Tiền Giang 311900834 0972535489
tantaibui@gma

il.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

Giám sát Dân 

dụng, Công 
III TAN 9

Công ty TNHH 

TV&ĐT xây 
18/01/2014 CA Tiền Giang Việt Nam Chính quy

Trường ĐH 

Công nghệ Sài 

293 Bùi Tấn Tài 02/08/1987 Tiền Giang 311900834 0972535489
tantaibui@gma

il.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

Định giá xây 

dựng
III TAN 9

Công ty TNHH 

TV&ĐT xây 
18/01/2014 CA Tiền Giang Việt Nam Chính quy

Trường ĐH 

Công nghệ Sài 

294
Nguyễn Duy 

Tài
16/11/1992 Tây Ninh 072092000173 0933885597

ndtaixd@gmail

.com

Cao đẳng Công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III TAN 3
Công ty CP Hải 

Đăng
25/06/2015

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam Chính quy

Đại học Công 

nghệ TP Hồ 

Chí Minh

295
Huỳnh Chí 

Tâm
29/3/1986 Tây Ninh 072086001967 0913884960

tamks86@gmai

l.com

Trung học CN 

Xây dựng cầu 

đường

Giám sát Công 

trình Giao 

thông

III TAN 11

Công ty TNHH 

Thi công Cầu 

đường Tây Ninh

05/9/2016

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam Chính quy
Cao đẳng 

GTVT III

296
Nguyễn Duy 

Tâm
10/10/1986

Ấp Ngã Tắc, xã 

Long Thuận, 

huyện Bến Cầu, 

tỉnh Tây Ninh

072086004076 0933187526
nguyenduytam8

6@gmail.com
Kỹ sư xây dựng

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III TAN 10

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Bến Cầu

05/12/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

Việt Nam Chính quy

Đại học kỹ 

thuật công nghệ 

TPHCM

297
Nguyễn Duy 

Tâm
10/10/1986 Tây Ninh 072086004076 0933187526

nguyenduytam8

6@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Quản lý dự án II TAN 7

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Bến Cầu

05/12/2017

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam Chinh quy

Trường ĐH Kỹ 

thuật Công 

nghệ TP.HCM

298
Nguyễn Minh 

Tâm
05/8/1978 Tây Ninh 072078002868 0931218821

tnhhhoangkim

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Khảo sát Địa 

hình
II TAN 18

Công ty TNHH 

Hoàng Kim
26/10/2017 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Trường Đại 

học Bách khoa

299
Nguyễn Minh 

Tâm
05/8/1978 Tây Ninh 072078002868 0931218821

tnhhhoangkim

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Thiết kế Công 

trình Giao 
II TAN 18

Công ty TNHH 

Hoàng Kim
26/10/2017 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Trường Đại 

học Bách khoa

300
Nguyễn Minh 

Tâm
05/8/1978 Tây Ninh 072078002868 0931218821

tnhhhoangkim

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Giám sát Công 

trình Giao 
II TAN 18

Công ty TNHH 

Hoàng Kim
26/10/2017 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Trường Đại 

học Bách khoa

301
Nguyễn Minh 

Tâm
05/8/1978 Tây Ninh 072078002868 0931218821

tnhhhoangkim

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Thiết kế Cấp 

thoát nước
III TAN 18

Công ty TNHH 

Hoàng Kim
26/10/2017 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Trường Đại 

học Bách khoa

302
Nguyễn Nhật 

Tâm
15/12/1973 Tây Ninh 290504101 0946706226

ngananhkt2016

@gmail.com

Kỹ sư Điện - 

Điện tử

Giám sát lắp 

đặt thiết bị 
III TAN 13

Công ty TNHH 

DV-KT Ngân 
27/02/2010 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Đại học Bách 

Khoa TP. Hồ 

303
Nguyễn Nhật 

Tâm
15/12/1973 Tây Ninh 290504101 0946706226

ngananhkt2016

@gmail.com

Kỹ sư Điện - 

Điện tử

Thiết kế Cơ - 

Điện công trình 
III TAN 13

Công ty TNHH 

DV-KT Ngân 
27/02/2010 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Đại học Bách 

Khoa TP. Hồ 

304
Nguyễn Quốc 

Đức Tâm
27/3/1988 Tây Ninh 290872016 0979525262

ductam.plannin

g@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

XD công trình 

giao thông 

(chuyên ngành 

Giám sát Công 

trình Giao 

thông

III TAN 4

Công ty CP tư 

vấn Xây dựng 

tổng hợp Tây 

Ninh

11/11/2011 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Trường ĐH 

GTVT 

TP.HCM

305
Nguyễn Quốc 

Đức Tâm
27/3/1988 Tây Ninh 290872016 0979525262

ductam.plannin

g@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

XD công trình 

giao thông 

(chuyên ngành 

Khảo sát Địa 

hình
III TAN 4

Công ty CP tư 

vấn Xây dựng 

tổng hợp Tây 

Ninh

11/11/2011 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Trường ĐH 

GTVT 

TP.HCM

306
Nguyễn Thanh 

Tâm
09/9/1973

Số 103, đường 

Hoàng Lê Kha, 

KP7, phường 3, 

TP Tây Ninh, 

290544697 0913955199
tamnguyen99tv

xd@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Giám sát Công 

trình Giao 

thông

II TAN 20
Công ty CP Xây 

dựng Phúc Kiến
11/11/2011 CA Tây Ninh Việt Nam Mở rộng

Đại học giao 

thông vận tải

307
Trần Thanh 

Tâm
20/8/1982

Ấp Tân Đông, 

xã Tân Hưng, 

huyện Tân 

Châu, tỉnh Tây 

072082001318 0907584807
Tamtt.dltc@gm

ail.com

Kỹ sư Hệ thống 

điện

Giám sát lắp 

đặt thiết bị 

công trình

III TAN 10
Công ty Điện lực 

Tây Ninh
29/3/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

Việt Nam Chính quy

Đại học Bách 

khoa TP Hồ 

Chí Minh

308
Trần Thanh 

Tâm
24/01/1977

Số 23, hẻm 7A 

CMT8, khu 

phố 1, phường 

1, thành phố 

290579813 0979516661
Tam0177@gm

ail.com
Kỹ sư xây dựng

Thiết kế Kết 

cấu công trình 

DD&CN

III TAN 10
Công ty TNHH 

Thành hưng
11/11/2009 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Đại học Bách 

khoa TP Hồ 

Chí Minh

309
Trần Thanh 

Tâm
24/01/1977

Số 23, hẻm 7A 

CMT8, khu 

phố 1, phường 

1, thành phố 

290579813 0979516661
Tam0177@gm

ail.com
Kỹ sư xây dựng

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III TAN 10
Công ty TNHH 

Thành hưng
11/11/2009 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Đại học Bách 

khoa TP Hồ 

Chí Minh



STT Họ và tên Ngày sinh
Địa chỉ thường 

chú
CMND SĐT Email

Trình độ 

chuyên môn

Lĩnh vực sát 

hạch

Hạng 

sát 

hạch

Mã 

Tỉnh

Số năm 
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Ngày cấp
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chiếu

Nơi cấp

CMT/ Hộ 

chiếu

Quốc Tịch Hệ đào tạo Cơ sở đào tạo 

310 Vũ Minh Tâm 28/5/1987 Tây Ninh 072087003012 0917577849
minhtamcdl@g

mail.com

Kỹ sư điện - 

điện tử; Kỹ sư 

ngành công 

nghệ nhiệt lạnh

Giám sát lắp 

đặt thiết bị 

công trình

II TAN 6
Công ty CP Nam 

Gia Hưng
07/06/2017

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam Chinh quy

Trường ĐH 

Bách Khoa TP. 

Hồ Chí Minh

311 Vũ Minh Tâm 28/5/1987 Tây Ninh 072087003012 0917577849
minhtamcdl@g

mail.com

Kỹ sư điện - 

điện tử; Kỹ sư 

ngành công 

nghệ nhiệt lạnh

Thiết kế Cơ - 

Điện công trình 

công trình

II TAN 6
Công ty CP Nam 

Gia Hưng
07/06/2017

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam Chinh quy

Trường ĐH 

Bách Khoa TP. 

Hồ Chí Minh

312 Vũ Minh Tâm 28/5/1987 Tây Ninh 072087003012 0917577849
minhtamcdl@g

mail.com

Kỹ sư điện - 

điện tử; Kỹ sư 

ngành công 

nghệ nhiệt lạnh

Định giá xây 

dựng
III TAN 6

Công ty CP Nam 

Gia Hưng
07/06/2017

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam Chinh quy

Trường ĐH 

Bách Khoa TP. 

Hồ Chí Minh

313
Trương Thành 

Tân
21/11/1982 Tây Ninh 290701317 0909081242

tanqldtx@gmai

l.com

Kỹ sư cầu 

đường bộ
Quản lý dự án III TAN 7

Ban QLDA 

ĐTXD thành phố 
17/9/2011 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

ĐH Giao thông 

Vận tải

314
Phạm Thanh 

Thái
01/01/1989 Tây Ninh 290909896 0988134360

thanhthai066@

gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng, Cao đẳng 

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

III TAN 8

Công ty TNHH 

TV&ĐT xây 

dựng Đại Hưng

18/02/2013 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Trường ĐH 

Công nghệ Sài 

Gòn; CĐ 

315
Nguyễn Văn 

Thắng
04/3/1981 Tây Ninh 030081002944 0988414789

vanthang.ce@g

mail.com

Cử nhân cao 

đẳng Cấp thoát 

nước

Thiết kế Cấp 

thoát nước
III TAN 13

Công ty Cổ phần 

tư vấn xây dựng 

Phúc Kiến

29/11/2016

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam Chính quy
Trường CĐ 

Xây dựng số 2

316 Lê Xuân Thành 01/01/1991

Tổ 6, ấp Thạnh 

An, xã Thạnh 

Bình, huyện 

264359763 0933988055
thanhlexuan.pct

n@gmail.com

Kỹ sư Hệ thống 

điện

Giám sát lắp 

đặt thiết bị 

công trình

III TAN 4
Công ty Điện lực 

Tây Ninh
24/01/2017

CA Ninh 

Thuận
Việt Nam Chính quy

Đại học Bách 

khoa TP Hồ 

Chí Minh

317 Lê Xuân Thành 01/01/1991

Tổ 6, ấp Thạnh 

An, xã Thạnh 

Bình, huyện 

264359763 0933988055
thanhlexuan.pct

n@gmail.com

Kỹ sư Hệ thống 

điện

Thiết kế Cơ - 

Điện công trình 

công trình

III TAN 4
Công ty Điện lực 

Tây Ninh
24/01/2017

CA Ninh 

Thuận
Việt Nam Chính quy

Đại học Bách 

khoa TP Hồ 

Chí Minh

318
Nguyễn Ngọc 

Thành
07/6/1976

Ấp Tân Tiến, 

xã Tân Lập, 

huyện Tân 

072076000194 0946706226
ngananhkt2016

@gmail.com
Kiến trúc sư

Khảo sát Địa 

hình
III TAN 12

Công ty TNHH 

DV-KT Ngân 

Anh

23/7/2007 CA Tây Ninh Việt Nam Mở rộng

Đại học Kiến 

trúc TP Hồ Chí 

Minh

319 Tô Yến Thành 03/9/1990

Ấp Bến Cầu, xã 

Biên Giới, 

huyện Châu 

Thành, tỉnh 

072090003830 0948546941
toyenthanhbk0

8@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

(Vật liệu xây 

dựng)

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III TAN 5
Công ty Điện lực 

Tây Ninh
15/3/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

Việt Nam Chính qui

Đại học Bách 

khoa TP Hồ 

Chí Minh

320 Tô Yến Thành 03/09/1990 Tây Ninh 072090003830 0948546941
toyenthanhbk0

8@gmail.com

Kỹ sư Vật liệu  

xây dựng

Khảo sát Địa 

hình
III TAN 5

Công ty Điện lực 

Tây Ninh
15/03/2018

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam Chính quy

Đại học Bách 

Khoa TP hồ 

Chí Minh

321 Lê Ngọc Thảo 22/12/1978

Ấp Long 

Trung, Long 

Thành Trung, 

290647562 0914855996
lengocthao996

@gmail.com

Kỹ sư điện - 

điện tử

Giám sát lắp 

đặt thiết bị 

công trình

III TAN 4
Công ty TNHH 

Phước Mai
05/11/2018 CA Tây Ninh Việt Nam

Vừa học vừa 

làm

Đại học Bách 

khoa TP Hồ 

Chí Minh

322 Phạm Văn The 23/7/1976

Ấp Thạnh 

Nghĩa, xã 

Thạnh Đông, 

huyện Tân 

290570536 0912913957
dangminh1975

@gmail.com
Kỹ sư xây dựng

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III TAN 4

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Bến Cầu

25/5/2009
Công an Tây 

Ninh
Việt Nam Học từ xa

Đại học Mở TP 

Hồ Chí Minh

323 Trần Minh Thi 16/03/1985 Tây Ninh 072085001571 0975871638
minhthi.160319

85@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

Thiết kế Kết 

cấu công trình 

DD&CN

III TAN 7

Công ty TNHH 

MTV Xây dựng 

Nguyễn phi 

Dũng

05/04/2016

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam
Không chính 

quy

Đại học Bách 

Khoa TP hồ 

Chí Minh

324 Trần Trung Thi 15/8/1986 Bình Định 211861909 0978687069
trantrungthi158

@gmail.com

Kỹ sư Xây 

dựng Cầu - 

Giám sát Công 

trình Giao 
III TAN 8

Công ty CP Hải 

Đăng
26/11/2016 CA Bình Định Việt Nam Chính quy

Trường ĐH 

GTVT

325
Lê Nguyễn Bửu 

Thiện
05/10/1965 Tây Ninh 290326117 0937847054

le.thien90@gm

ail.com

Kỹ sư Xây 

dựng DD&CN

Giám sát Dân 

dụng, Công 
II TAN 20

Công ty CP Phú 

Thịnh
20/8/2009 CA Tây Ninh Việt Nam Tại chức

ĐH Kỹ thuật 

Tp.HCM

326
Trần Hữu 

Thiện
07/11/1991 Tây Ninh 290960408 0949917847

ththien.tayninh

@gmail.com

Ths Kỹ Thuật, 

Kỹ sư xây dựng 

Thiết kế Kết 

cấu công trình 
III TAN 3

Công ty TNHH 

MTV XD TH 
29/05/2014 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Đại học Bách 

khoa TP. Hồ 

327
Trần Hữu 

Thiện
07/11/1991 Tây Ninh 290960408 0949917847

ththien.tayninh

@gmail.com

Ths Kỹ Thuật, 

Kỹ sư xây dựng 

Giám sát Dân 

dụng, Công 
III TAN 3

Công ty TNHH 

MTV XD TH 
29/05/2014 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Đại học Bách 

khoa TP. Hồ 

328 Lê Đức Thịnh 19/10/1990

Ấp Tân Phong 

B, xã Tạ An 

Khương Đông, 

huyện Đầm 

381607803 0946229001
thinhld.pctn@g

mail.com

Cao đẳng Hệ 

thống điện

Giám sát lắp 

đặt thiết bị 

công trình

III TAN 05
Công ty Điện lực 

Tây Ninh
04/8/2008 CA Cà Mau Việt Nam Chính qui

Cao đẳng công 

nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử



STT Họ và tên Ngày sinh
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Trình độ 
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Quốc Tịch Hệ đào tạo Cơ sở đào tạo 

329 Lê Đức Thịnh 19/10/1990

Ấp Tân Phong 

B, xã Tạ An 

Khương Đông, 

huyện Đầm 

381607803 0946229001
thinhld.pctn@g

mail.com

Cao đẳng Hệ 

thống điện

Thiết kế Cơ - 

Điện công trình 

công trình

III TAN 6
Công ty Điện lực 

Tây Ninh
04/8/2008 CA Cà Mau Việt Nam Chính qui

Cao đẳng công 

nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử

330 Trần Đình Thời 10/8/1969 Tây Ninh 049069000043 0909243129
dinhthoi12@g

mail.com
Kỹ sư thủy lợi

Giám sát công 

trình 

NN&PTNT

II TAN 15

Công ty CP 

TVXD 

NN&PTNT Tây 

Ninh

31/3/2016

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam Tại chức ĐH Thủy Lợi

331
Nguyễn An 

Thông
01/7/1980 Tây Ninh 290628880 0913955126

anthongnguyen

@gmail.com

Kỹ sư Xây 

dựng cầu 

Giám sát Công 

trình Giao 
II TAN 14

Công ty TNHH 

Hưng Thuận Phát 
04/02/2008 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Đại học Giao 

thông Vận tải

332
Nguyễn An 

Thông
01/7/1980 Tây Ninh 290628880 0913955126

anthongnguyen

@gmail.com

Kỹ sư Xây 

dựng cầu 

Thiết kế Công 

trình Giao 
II TAN 14

Công ty TNHH 

Hưng Thuận Phát 
04/02/2008 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Đại học Giao 

thông Vận tải

333
Nguyễn An 

Thông
01/7/1980 Tây Ninh 290628880 0913955126

anthongnguyen

@gmail.com

Kỹ sư Xây 

dựng cầu 

Định giá xây 

dựng
II TAN 14

Công ty TNHH 

Hưng Thuận Phát 
04/02/2008 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Đại học Giao 

thông Vận tải

334
Trần Minh 

Thông
17/04/1992 Tây Ninh 291026519 0946498664

minhthongaaa

@gmail.com

Cao đẳng Công 

nghệ kỹ thuật 

Khảo sát Địa 

hình
III TAN 5

Công ty TNHH 

XD-TM-DV Phát 
06/12/2010 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Đại học Công 

nghệ TP Hồ 

335 Lê Anh Thuận 25/04/1982 Tây Ninh 290733109 0978302882

congty.daihung

@yahoo.com.v

n

Kỹ tsư Kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

III TAN 8

Công ty TNHH 

TV&ĐT xây 

dựng Đại Hưng

02/05/2003 CA Tây Ninh Việt Nam
Chính quy - 

Liên thông

Trường ĐH 

Kiến trúc TP. 

Hồ Chí Minh

336
Nguyễn Văn 

Thuận
05/01/1982 Tây Ninh 290712820 0946222334

Kỹ sư điện - 

điện tử

Giám sát lắp 

đặt thiết bị 
III TAN 5

Công ty điện lực 

Tây Ninh
10/01/2009 CA Tây Ninh Việt Nam

Vừa học, vừa 

làm

Đại học BK TP 

HCM

337
Vương Văn 

Thuận

1978 (thiếu 

ngày/tháng)

Số 18, đường 

Nguyễn Văn 

Trỗi, KP7, TT 

Tân Biên, 

290602961 0919543136
thuanvuongvan 

@gmail.com

Cao đẳng điện 

năng

Giám sát lắp 

đặt thiết bị 

công trình

III TAN 14
Công ty Điện lực 

Tây Ninh
24/8/2007 CA Tây Ninh Việt Nam Chính qui

Đại học Bách 

khoa TP Hồ 

Chí Minh

338
Vũ Quang 

Thưởng
06/03/1983 Nghệ An 186106079 0916807059

thuongvq@gma

il.com

Kỹ sư Xây 

dựng Cầu - 

Giám sát Dân 

dụng, Công 
III TAN 12

Công ty TNHH 

TV&ĐT xây 
18/07/2017 CA Nghệ An Việt Nam Chính quy

Trường ĐH 

Giao thông Vận 

339
Huỳnh Văn 

Tiến
09/3/1990 Tây Ninh 290980039 0389956594

huynhvantienut

c2@gmail.com

Kỹ sư cầu 

đường

Thiết kế Công 

trình Giao 
III TAN 4

Công ty TNHH 

Thái Hòa
10/10/2009 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

ĐH Giao thông 

Vận tải

340
Huỳnh Văn 

Tiến
09/3/1990 Tây Ninh 290980039 0389956594

huynhvantienut

c2@gmail.com

Kỹ sư cầu 

đường

Khảo sát Địa 

hình
III TAN 4

Công ty TNHH 

Thái Hòa
10/10/2009 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

ĐH Giao thông 

Vận tải

341
Nguyễn Minh 

Tiến
18/07/1990 Tây Ninh 072090003430 0977679250

tiennguyenxd0

8@gmail.com

Kỹ sư cơ khí cơ 

giới hóa xếp dỡ

Giám sát lắp 

đặt thiết bị 

công trình

II TAN 5

Công ty CP Cảng 

và DV Logistics 

VRG Thanh 

Phước

03/11/2017

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam Chính quy

Trường ĐH 

Giao thông Vận 

tải TP. Hồ Chí 

Minh

342
Nguyễn Văn 

Tiến
05/6/1991

Thôn Thuận 

Hòa, xã Bình 

Tân, huyện Tây 

215101325 01649763449
vantien.bd@gm

ail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông

Thiết kế Công 

trình Giao 

thông

III TAN 4
Công ty CP Xây 

dựng Phúc Kiến
20/6/2013

CA tỉnh Bình 

Định
Việt Nam Chính qui

Đại học giao 

thông vận tải

343
Nguyễn Văn 

Tiến
05/6/1991

Thôn Thuận 

Hòa, xã Bình 

Tân, huyện Tây 

215101325 01649763449
vantien.bd@gm

ail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

III TAN 4
Công ty CP Xây 

dựng Phúc Kiến
20/6/2013

CA tỉnh Bình 

Định
Việt Nam Chính qui

Đại học giao 

thông vận tải

344 Võ Trọng Tín 34060 Tây Ninh 291044494 0792331495
votrongtin1993

@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình

Giám sát Dân 

dụng, Công 
III TAN 3

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
16/07/2008 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Trường Đại 

học Quốc tế 

345 Võ Trọng Tín 34060 Tây Ninh 291044494 0792331495
votrongtin1993

@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình
Quản lý dự án III TAN 3

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
16/07/2008 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Trường Đại 

học Quốc tế 

346 Võ Trọng Tín 34060 Tây Ninh 291044494 0792331495
votrongtin1993

@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình

Định giá xây 

dựng
III TAN 3

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
16/07/2008 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Trường Đại 

học Quốc tế 

347
Đinh Ngọc 

Toàn
25/10/1991

Tổ 20, ấp Ninh 

An, Bàu Năng, 

Dương Minh 

290965223 0948544022
toandldmc@g

mail.com

Cao đẳng Công 

nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử

Giám sát lắp 

đặt thiết bị 

công trình

III TAN 5
Công ty Điện lực 

Tây Ninh
24/5/2013 CA Tây Ninh Việt Nam Chính qui

Cao đẳng điện 

lực TPHCM

348
Đỗ Khánh 

Toàn
01/3/1988

2465, ấp Tịnh 

Phong, xã An 

Tịnh, huyện 

Trảng Bàng, 

290883413 0938453839
khanhtoanttkd

@gmail.com

Cao đẳng xây 

dựng Dân dụng 

và Công nghiệp

Định giá xây 

dựng
III TAN 5

Trung tâm Quy 

hoạch và Giám 

định chất lượng 

xây dựng

08/7/2004 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Trường Cao 

đẳng xây dựng 

số 2

349
Đỗ Khánh 

Toàn
01/3/1988

2465, ấp Tịnh 

Phong, xã An 

Tịnh, huyện 

Trảng Bàng, 

290883413 0938453839
khanhtoanttkd

@gmail.com

Cao đẳng xây 

dựng Dân dụng 

và Công nghiệp

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III TAN 5

Trung tâm Quy 

hoạch và Giám 

định chất lượng 

xây dựng

08/7/2004 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Trường Cao 

đẳng xây dựng 

số 2
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350 Đỗ Trọng Toàn 21/4/1985

1284, Khu phố 

4, thị trấn Bến 

Cầu, huyện Bến 

Cầu, tỉnh Tây 

290856882 01692591518
dotrongtoản@g

mail.com

Kỹ sư điện 

công nghiệp

Giám sát lắp 

đặt thiết bị 

công trình

III TAN 9

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Bến Cầu

29/3/2010 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Đại học kỹ 

thuật công nghệ 

TPHCM

351
Nghiêm Văn 

Toàn
13/9/1983 Tây Ninh 07208300463 0902501667

nghiemvantoan

xd@yahoo.com

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

Giám sát Dân 

dụng, Công 
III TAN 6

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
25/5/2015 CA Tây Ninh Việt Nam

Vừa làm vừa 

học

ĐH Bách Khoa 

Tp.HCM

352
Nguyễn Minh 

Toàn
22/10/1981 Tây Ninh 290692714 0909173473

nguyentoan173

@gmail.com
Kỹ sư xây dựng

Định giá xây 

dựng
III TAN 9

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
22/04/2011 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

 ĐH Bách khoa 

TP. Hồ Chí 

353
Nguyễn Minh 

Toàn
22/10/1981 Tây Ninh 290692714 0909173473

nguyentoan173

@gmail.com
Kỹ sư xây dựng

Giám sát Dân 

dụng, Công 
II TAN 9

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
22/04/2011 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

 ĐH Bách khoa 

TP. Hồ Chí 

354
Nguyễn Minh 

Toàn
22/10/1981 Tây Ninh 290692714 0909173473

nguyentoan173

@gmail.com
Kỹ sư xây dựng Quản lý dự án III TAN 9

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
22/04/2011 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

 ĐH Bách khoa 

TP. Hồ Chí 

355
Phan Phước 

Toàn
21/3/1981

F108/7B, Long 

Chí, Long 

Thành Trung, 

290732787 0975865057
toanpp.tayninh

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Thiết kế Hạ 

tầng kỹ thuật
III TAN 12

Trung tâm Quy 

hoạch và Giám 

định chất lượng 

08/10/2008 CA Tây Ninh Việt Nam Chính qui

Đại học Bách 

khoa TP Hồ 

Chí Minh

356
Phan Phước 

Toàn
21/3/1981

F108/7B, Long 

Chí, Long 

Thành Trung, 

290732787 0975865057
toanpp.tayninh

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

III TAN 12

Trung tâm Quy 

hoạch và Giám 

định chất lượng 

08/10/2008 CA Tây Ninh Việt Nam Chính qui

Đại học Bách 

khoa TP Hồ 

Chí Minh

357 Võ Quốc Toàn 24/11/1990 Tây Ninh 072090000990 0973639690
votoanlv@gmai

l.com

Kỹ sư XD công 

trình giao thông

Giám sát Công 

trình Giao 

thông

III TAN 4

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Châu Thành

05/02/2018

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam Chính quy
ĐH Giao thông 

Vận tải

358
Nguyễn Văn 

Tới
16/03/1987 Tây Ninh 290867934 0915052157

tientoi2020@g

mail.com

Kỹ sư Công 

nghệ Kỹ thuật 

Điện

Giám sát lắp 

đặt thiết bị 

công trình

III TAN 10

Công ty TNHH 

DV Kỹ thuật 

Hoàng Kiến 

19/02/2014 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Đại học Công 

nghiệp TP. Hồ 

Chí Minh

359
Nguyễn Văn 

Tới
16/03/1987 Tây Ninh 290867934 0915052157

tientoi2020@g

mail.com

Kỹ sư Công 

nghệ Kỹ thuật 

Điện

Thiết kế Cơ - 

Điện công trình 

công trình

III TAN 10

Công ty TNHH 

DV Kỹ thuật 

Hoàng Kiến 

19/02/2014 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Đại học Công 

nghiệp TP. Hồ 

Chí Minh

360
Nguyễn Văn 

Tới
16/03/1987 Tây Ninh 290867934 0915052157

tientoi2020@g

mail.com

Kỹ sư Công 

nghệ Kỹ thuật 

Điện

Định giá xây 

dựng
III TAN 10

Công ty TNHH 

DV Kỹ thuật 

Hoàng Kiến 

19/02/2014 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Đại học Công 

nghiệp TP. Hồ 

Chí Minh

361 Tô Hoàng Trí 15/10/1985 Tây Ninh 290845403 0919615152
tri04_tn@yaho

o.com

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát Dân 

dụng, Công 
II TAN 06

Ban QLDA 

ĐTXD tỉnh
19/01/2012 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Đại học Giao 

thông Vận tải 

362
Nguyễn Thế 

Trị
19/3/1975 Tây Ninh 290581526 0913668762

tri.nguyengiaph

at@gmail.com

Kỹ sư XD 

DD&CN 

Giám sát Dân 

dụng, Công 
II TAN 20

Công ty TNHH 

Nguyễn Gia Phát
10/10/2014 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Trường ĐH 

Kiến trúc 

363
Nguyễn Thế 

Trị
19/3/1975 Tây Ninh 290581526 0913668762

tri.nguyengiaph

at@gmail.com

Kỹ sư XD 

DD&CN 

Thiết kế Kết 

cấu công trình 
II TAN 20

Công ty TNHH 

Nguyễn Gia Phát
10/10/2014 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Trường ĐH 

Kiến trúc 

364 Lê Thành Triết 23/03/1976 Tây Ninh 290589238 0988994867

congtyhuynhvu

ong@gmail.co

m

Thạc sỹ Kỹ 

thuật

Giám sát công 

trình 

NN&PTNT

III TAN 19
Công ty TNHH 

Huỳnh Vương
21/12/2011 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Trường ĐH 

Bách Khoa TP. 

Hồ Chí Minh

365 Lê Thành Triết 23/03/1976 Tây Ninh 290589238 0988994867

congtyhuynhvu

ong@gmail.co

m

Thạc sỹ Kỹ 

thuật

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

III TAN 19
Công ty TNHH 

Huỳnh Vương
21/12/2011 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Trường ĐH 

Bách Khoa TP. 

Hồ Chí Minh

366
Nguyễn Đức 

Trọng
02/7/1978 Tây Ninh 290643098 0903801455

ksvanchien181

075@yahoo.co

Kỹ sư cầu - 

đường bộ

Thiết kế Công 

trình Giao 
III TAN 12

Công ty TNHH 

Thái Hòa
02/3/2011 CA Tây Ninh Việt Nam Tại chức

ĐH Giao thông 

Vận tải

367
Nguyễn Đức 

Trọng
02/7/1978 Tây Ninh 290643098 0903801455

ksvanchien181

075@yahoo.co

Kỹ sư cầu - 

đường bộ

Khảo sát Địa 

hình
III TAN 12

Công ty TNHH 

Thái Hòa
02/3/2011 CA Tây Ninh Việt Nam Tại chức

ĐH Giao thông 

Vận tải

368
Nguyễn Đức 

Trọng
02/7/1978 Tây Ninh 290643098 0903801455

ksvanchien181

075@yahoo.co

Kỹ sư cầu - 

đường bộ

Giám sát Công 

trình Giao 
II TAN 12

Công ty TNHH 

Thái Hòa
02/3/2011 CA Tây Ninh Việt Nam Tại chức

ĐH Giao thông 

Vận tải

369 Vũ Văn Trọng 02/05/1977 Tây Ninh 34077006861 0908608950
Khangtrong77

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu -  đường bộ

Khảo sát Địa 

hình
III TAN 11

Công ty CP 

TVXD 
20/12/2017 CA Tây Ninh Việt Nam Tại chức

Đại học Giao 

thông Vận tải

370 Vũ Văn Trọng 02/05/1977 Tây Ninh 34077006861 0908608950
Khangtrong77

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu -  đường bộ

Định giá xây 

dựng
II TAN 11

Công ty CP 

TVXD 
20/12/2017 CA Tây Ninh Việt Nam Tại chức

Đại học Giao 

thông Vận tải

371 Vũ Văn Trọng 02/05/1977 Tây Ninh 34077006861 0908608950
Khangtrong77

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu -  đường bộ

Thiết kế Công 

trình Giao 
II TAN 11

Công ty CP 

TVXD 
20/12/2017 CA Tây Ninh Việt Nam Tại chức

Đại học Giao 

thông Vận tải

372 Vũ Văn Trọng 02/05/1977 Tây Ninh 34077006861 0908608950
Khangtrong77

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu -  đường bộ

Giám sát Công 

trình Giao 
II TAN 11

Công ty CP 

TVXD 
20/12/2017 CA Tây Ninh Việt Nam Tại chức

Đại học Giao 

thông Vận tải

373
Trần Thông 

Trực
24/04/1978 Tây Ninh 072078001271 0913955190

trucduongbo@

gmail.com

Kỹ sư cầu 

đường
Quản lý dự án II TAN 14

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Trảng Bàng

26/05/2016

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam Chính quy

Trường Đại 

học Giao thông 

Vận tải
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374
Trần Thông 

Trực
24/04/1978 Tây Ninh 072078001271 0913955190

trucduongbo@

gmail.com

Kỹ sư cầu 

đường

Định giá xây 

dựng
II TAN 14

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Trảng Bàng

26/05/2016

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam Chính quy

Trường Đại 

học Giao thông 

Vận tải

375
Huỳnh Vương 

Trung
17/10/1973 Tây Ninh 290505176 0914855980

congtyhuynhvu

ong@gmail.co

Kỹ sư ngành kỹ 

thuật xây dựng

Giám sát công 

trình 
III TAN 21

Công ty TNHH 

Huỳnh Vương
23/01/2015 CA Tây Ninh Việt Nam Chinh quy

Trường ĐH Kỹ 

thuật

376
Huỳnh Vương 

Trung
17/10/1973 Tây Ninh 290505176 0914855980

congtyhuynhvu

ong@gmail.co

Kỹ sư ngành kỹ 

thuật xây dựng

Giám sát Dân 

dụng, Công 
III TAN 21

Công ty TNHH 

Huỳnh Vương
23/01/2015 CA Tây Ninh Việt Nam Chinh quy

Trường ĐH Kỹ 

thuật

377
Nguyễn Thanh 

Trung
26/08/1983 Tây Ninh 072083001647 0968577957

Thanhtrung260

8.1983@gmail.

com

Kỹ sư cầu 

đường

Giám sát Công 

trình Giao 

thông

II TAN 06

Ban QLDA 

ĐTXD ngành 

Giao thông

14/06/2016

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam
Vừa học vừa 

làm

Đại học Giao 

thông Vận tải 

378
Nguyễn Thành 

Trung
10/08/1975 Tây Ninh 072075000425 0908883505

trungtltn@gmai

l.com
Kỹ sư Thủy lợi Quản lý dự án II TAN 15

Ban QLDA 

ĐTXD ngành 

NN&PTNT tỉnh 

Tây Ninh

12/11/2015

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam Chính quy
Đại học Thủy 

lợi

379 Võ Chí Trung 14/3/1992

Ấp Bàu Dài, xã 

Phước Ninh, 

huyện Dương 

Minh Châu, 

291007466 0946706226
ngananhkt2016

@gmail.com

Kỹ sư Công 

nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử

Giám sát lắp 

đặt thiết bị 

công trình

III TAN 3

Công ty TNHH 

DV-KT Ngân 

Anh

29/7/2014 CA Tây Ninh Việt Nam Chính qui
Đại học công 

nghiệp TPHCM

380 Lê Văn Tú 18/8/1985 Tây Ninh 197152927 0909468188
ksletu074@gm

ail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Thiết kế Kết 

cấu công trình 

DD&CN

III TAN 7

BQLDA ĐTXD 

huyện Trảng 

Bàng

24/01/2011 CA Quảng Trị Việt Nam Chính quy

Trường ĐH Kỹ 

thuật Công 

nghệ TP.HCM

381 Lê Văn Tú 18/8/1985 Tây Ninh 197152927 0909468188
ksletu074@gm

ail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Định giá xây 

dựng
III TAN 7

BQLDA ĐTXD 

huyện Trảng 

Bàng

24/01/2011 CA Quảng Trị Việt Nam Chính quy

Trường ĐH Kỹ 

thuật Công 

nghệ TP.HCM

382 Lê Văn Tú 18/8/1985 Tây Ninh 197152927 0909468188
ksletu074@gm

ail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

III TAN 7

BQLDA ĐTXD 

huyện Trảng 

Bàng

24/01/2011 CA Quảng Trị Việt Nam Chính quy

Trường ĐH Kỹ 

thuật Công 

nghệ TP.HCM

383 Trần Việt Tú 30/12/1975 Tây Ninh 290578891 0911495989
tutranviet75@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

Thiết kế Kết 

cấu công trình 
II TAN 19

Công ty CP 

TVXD tổng hợp 
08/6/2010 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

ĐH Kiến trúc 

Hà Nội

384 Đặng Đức Tư 26/3/1959 Tây Ninh 036059003217 0918552137
dangductu2008

@gmail.com

Kỹ sư Xây 

dựng DD&CN

Giám sát Dân 

dụng, Công 
II TAN 14

Công ty TNHH 

Thiên Trường FC
20/12/2017 CA Tây Ninh Việt Nam

Không chính 

quy

Trường ĐH BK 

TP.HCM

385 Đặng Đức Tư 26/3/1959 Tây Ninh 036059003217 0918552137
dangductu2008

@gmail.com

Kỹ sư Xây 

dựng DD&CN

Thiết kế Kết 

cấu công trình 
III TAN 14

Công ty TNHH 

Thiên Trường FC
20/12/2017 CA Tây Ninh Việt Nam

Không chính 

quy

Trường ĐH BK 

TP.HCM

386 Trần Công Tứ 06/8/1991

Ấp Phước Lợi, 

xã Phước Lưu, 

huyện Trảng 

Bàng, tỉnh Tây 

290962526 0919209093
trancongtu0819

91@gmail.com

Cao đẳng xây 

dựng Dân dụng 

và Công nghiệp

Thiết kế Kết 

cấu công trình 

DD&CN

III TAN 5

Công ty CP tư 

vấn xây dựng 

Tổng hợp Tây 

Ninh

30/3/2006 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Trường Cao 

đẳng xây dựng 

số 2

387 Trần Công Tứ 06/8/1991

Ấp Phước Lợi, 

xã Phước Lưu, 

huyện Trảng 

Bàng, tỉnh Tây 

290962526 0919209093
trancongtu0819

91@gmail.com

Cao đẳng xây 

dựng Dân dụng 

và Công nghiệp

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III TAN 5

Công ty CP tư 

vấn xây dựng 

Tổng hợp Tây 

Ninh

30/3/2006 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Trường Cao 

đẳng xây dựng 

số 2

388 Hà Văn Tuấn 10/06/1985 Tây Ninh 072085001476 0933543706
tuan1006@gma

il.com

Trung cấp Cấp 

Thoát nước; Kỹ 

sư xây dựng 

DD&CN

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III TAN 11
DNTN Hồng 

Hiền
21/03/2016

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam

Chính quy; 

Vừa làm vừa 

học

Cao đẳng XD 

số 2; ĐH 

GTVT 

Tp.HCM

389 Lê Anh Tuấn 29/01/1990 Tây Ninh 241103322 0979561836
leanhtuan1011

3@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình

Giám sát Dân 

dụng, Công 
III TAN 3

Công ty CP Nam 

Gia Hưng
15/07/2006 CA ĐakLak Việt Nam Chính quy

Đại học Công 

nghệ TP Hồ 

390
Phạm Lê Anh 

Tuấn
26/05/1991 Tây Ninh 291024467 0978123336

Btuan0978@g

mail.com

Ths Kỹ Thuật, 

Kỹ sư xây dựng 

Thiết kế Kết 

cấu công trình 
II TAN 4

Trung tâm 

QH&GĐCL xây 
28/08/2007 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Đại học Bách 

Khoa TP hồ 

391
Phạm Lê Anh 

Tuấn
26/05/1991 Tây Ninh 291024467 0978123336

Btuan0978@g

mail.com

Ths Kỹ Thuật, 

Kỹ sư xây dựng 

Định giá xây 

dựng
III TAN 4

Trung tâm 

QH&GĐCL xây 
28/08/2007 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Đại học Bách 

Khoa TP hồ 

392 Vũ Đức Tuấn 09/10/1976 Tây Ninh 290579103 0975077077
vuductuan077

@yahoo.com.v

Kỹ sư địa chất; 

Thạc sĩ kỹ 

Khảo sát Địa 

hình
III TAN 19

Công ty TNHH 

Tây Nam Phát
14/5/2014 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

ĐH Bách Khoa 

Tp.HCM

393 Vũ Đức Tuấn 09/10/1976 Tây Ninh 290579103 0975077077
vuductuan077

@yahoo.com.v

Kỹ sư địa chất; 

Thạc sĩ kỹ 

Khảo sát Địa 

chất công trình
II TAN 19

Công ty TNHH 

Tây Nam Phát
14/5/2014 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

ĐH Bách Khoa 

Tp.HCM

394
Đặng Thanh 

Tùng
25/4/1987 Tây Ninh 290909425 0933891000

tungdang2504

@gmail.com

KTS- Kiến trúc 

công trình

Thiết kế Kiến 

trúc công trình
III TAN 6

Ban QLDA 

ĐTXD tỉnh Tây 
07/11/2011 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Trường đại học 

Kiến trúc 

395
Đặng Thanh 

Tùng
25/4/1987 Tây Ninh 290909425 0933891000

tungdang2504

@gmail.com

KTS- Kiến trúc 

công trình

Giám sát Dân 

dụng, Công 
III TAN 6

BQLDA tỉnh Tây 

Ninh
07/11/2011 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Trường đại học 

Kiến trúc 
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396 Lê Thanh Tùng 19/5/1987

Tổ 10, ấp Tam 

Hạp, xã Thái 

Bình, Châu 

290904351 0792480042

thanhtungkthtc

hauthanh@gma

il.com

Kỹ sư Kinh tế 

xây dựng

Giám sát Công 

trình Giao 

thông

III TAN 7
Công ty TNHH 

Huỳnh Vương
13/8/2012 CA Tây Ninh Việt Nam Chính qui

Đại học GTVT 

TP Hồ Chí 

Minh

397
Nguyễn Thành 

Tướng
03/07/1977 Tây Ninh 290570403 0914461537

nguyentuong77

35@yahooo.co

m.vn

Trung cấp xây 

dựng Dân dụng 

và công nghiệp, 

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

III TAN 17

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Trảng Bàng

22/06/2012 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy
Cao đẳng XD 

số 2 - BXD

398
Nguyễn Thành 

Tướng
03/07/1977 Tây Ninh 290570403 0914461537

nguyentuong77

35@yahooo.co

m.vn

Trung cấp xây 

dựng Dân dụng 

và công nghiệp, 

Quản lý dự án III TAN 17

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Trảng Bàng

22/06/2012 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy
Cao đẳng XD 

số 2 - BXD

399
Nguyễn Thành 

Tướng
03/07/1977 Tây Ninh 290570403 0914461537

nguyentuong77

35@yahooo.co

m.vn

Trung cấp xây 

dựng Dân dụng 

và công nghiệp, 

Định giá xây 

dựng
III TAN 17

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Trảng Bàng

22/06/2012 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy
Cao đẳng XD 

số 2 - BXD

400
Nguyễn Văn 

Túy
1985

Khu phố Ninh 

Phước, phường 

Ninh Thạnh, 

TP Tây Ninh, 

290780976 097149828
tuyhoangmy@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng 

Dân dụng và 

Công nghiệp

Thiết kế Kết 

cấu công trình 

DD&CN

III TAN 3
Công ty TNHH 

Hoàng Mỹ
24/01/2007 CA Tây Ninh Việt Nam Học từ xa

Đại học Đà 

Nẵng

401
Nguyễn Văn 

Túy
1985

Khu phố Ninh 

Phước, phường 

Ninh Thạnh, 

TP Tây Ninh, 

290780976 097149828
tuyhoangmy@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng 

Dân dụng và 

Công nghiệp

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III TAN 3
Công ty TNHH 

Hoàng Mỹ
24/01/2007 CA Tây Ninh Việt Nam Học từ xa

Đại học Đà 

Nẵng

402
Nguyễn Văn 

Túy
1985

Khu phố Ninh 

Phước, phường 

Ninh Thạnh, 

TP Tây Ninh, 

290780976 097149828
tuyhoangmy@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng 

Dân dụng và 

Công nghiệp

Định giá xây 

dựng
III TAN 3

Công ty TNHH 

Hoàng Mỹ
24/01/2007 CA Tây Ninh Việt Nam Học từ xa

Đại học Đà 

Nẵng

403 Phạm Văn Út 20/11/1983

ấp Tân Hòa, xã 

Tân Bình, TP 

Tây Ninh, tỉnh 

072083000962 0917957757
phamuttn@gm

ail.com

Kỹ sư xây dựng 

Dân dụng và 

Công nghiệp

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

II TAN 5

Công ty TNHH 

TKXD Thiên 

Nam

21/12/2015 CA Tây Ninh Việt Nam Học từ xa
Đại học Đà 

Nẵng

404 Phạm Văn Út 20/11/1983

ấp Tân Hòa, xã 

Tân Bình, TP 

Tây Ninh, tỉnh 

072083000962 0917957757
phamuttn@gm

ail.com

Kỹ sư xây dựng 

Dân dụng và 

Công nghiệp

Định giá xây 

dựng
III TAN 5

Công ty TNHH 

TKXD Thiên 

Nam

21/12/2015 CA Tây Ninh Việt Nam Học từ xa
Đại học Đà 

Nẵng

405
Nguyễn Cao 

Hoàng Vân
19/02/1982 Tây Ninh 290709110 0919275824

tvxdnhatphat@

yahoo.com

Kỹ sư cầu 

đường

Khảo sát Địa 

hình
II TAN 14

Công ty TNHH 

TV Xây dựng 

Nhật Phát

22/01/2015 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Đại học Dân 

lập Kỹ thuật 

Công nghệ TP. 

406
Nguyễn Cao 

Hoàng Vân
19/02/1982 Tây Ninh 290709110 0919275824

tvxdnhatphat@

yahoo.com

Kỹ sư cầu 

đường

Thiết kế Công 

trình Giao 

thông

II TAN 14

Công ty TNHH 

TV Xây dựng 

Nhật Phát

22/01/2015 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Đại học Dân 

lập Kỹ thuật 

Công nghệ TP. 

407
Nguyễn Cao 

Hoàng Vân
19/02/1982 Tây Ninh 290709110 0919275824

tvxdnhatphat@

yahoo.com

Kỹ sư cầu 

đường

Định giá xây 

dựng
II TAN 14

Công ty TNHH 

TV Xây dựng 

Nhật Phát

22/01/2015 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Đại học Dân 

lập Kỹ thuật 

Công nghệ TP. 

408
Nguyễn Cao 

Hoàng Vân
19/02/1982 Tây Ninh 290709110 0919275824

tvxdnhatphat@

yahoo.com

Kỹ sư cầu 

đường

Giám sát Công 

trình Giao 

thông

II TAN 14

Công ty TNHH 

TV Xây dựng 

Nhật Phát

22/01/2015 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Đại học Dân 

lập Kỹ thuật 

Công nghệ TP. 

409
Nguyễn Cao 

Hoàng Vân
19/02/1982 Tây Ninh 290709110 0919275824

tvxdnhatphat@

yahoo.com

Kỹ sư cầu 

đường

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

III TAN 14

Công ty TNHH 

TV Xây dựng 

Nhật Phát

22/01/2015 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Đại học Dân 

lập Kỹ thuật 

Công nghệ TP. 

410
Nguyễn Cao 

Hoàng Vân
19/02/1982 Tây Ninh 290709110 0919275824

tvxdnhatphat@

yahoo.com

Kỹ sư cầu 

đường

Thiết kế Hạ 

tầng kỹ thuật
III TAN 14

Công ty TNHH 

TV Xây dựng 

Nhật Phát

22/01/2015 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Đại học Dân 

lập Kỹ thuật 

Công nghệ TP. 

411
Nguyễn Quốc 

Vinh
01/01/1983 Tây Ninh 072083003255 0979036503

vinh6503@gma

il.com
Kỹ sư xây dựng

Giám sát Dân 

dụng, Công 
III TAN 8

Công ty CP Tư 

vấn Xây dựng 
07/07/2017 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Đại học Mở 

TP.HCM

412
Nguyễn Quốc 

Vinh
01/01/1983 Tây Ninh 072083003255 0979036503

vinh6503@gma

il.com
Kỹ sư xây dựng

Thiết kế Kết 

cấu công trình 
III TAN 8

Công ty CP Tư 

vấn Xây dựng 
07/07/2017 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Đại học Mở 

TP.HCM

413
Nguyễn Văn 

Vinh
10/09/1991 Tây Ninh 072091000620 0931237374

Vinhkidonan91

@gmail.com

Kỹ sư Cầu 

đường

Thiết kế Công 

trình Giao 

thông

III TAN 3

Công ty CP 

TVXD 

NN&PTNT Tây 

Ninh

16/11/2015

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam Chính quy

Đại học GTVT 

Tp. Hồ CHí 

Minh

414
Nguyễn Văn 

Vinh
10/09/1991 Tây Ninh 072091000620 931237374

Vinhkidonan91

@gmail.com

Kỹ sư Cầu 

đường

Giám sát Công 

trình Giao 

thông

III TAN 3

Công ty CP 

TVXD 

NN&PTNT Tây 

Ninh

16/11/2015

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam Chính quy

Đại học GTVT 

Tp. Hồ CHí 

Minh
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415
Nguyễn Văn 

Vinh
10/09/1991 Tây Ninh 072091000620 0931237374

Vinhkidonan91

@gmail.com

Kỹ sư Cầu 

đường

Định giá xây 

dựng
III TAN 3

Công ty CP 

TVXD 

NN&PTNT Tây 

Ninh

16/11/2015

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam Chính quy

Đại học GTVT 

Tp. Hồ CHí 

Minh

416 Phạm Tấn Vinh 29/5/1975 Tây Ninh 290610032 0913647986
tanvinh00620

@gmail.com

Kỹ sư Xây 

dựng DD&CN

Định giá xây 

dựng
II TAN 17

Công ty CP tư 

vấn Xây dựng 
31/12/2008 CA Tây Ninh Việt Nam Tại chức

Trường Đại 

học BK 

417
Võ Khương 

Vinh
08/10/1985

Số 59, đường 

số 2, ấp Long 

Thời, xã Long 

Thành Bắc, 

072085003543 0797979779
vokhuongvinh

@gmail.com

Kỹ sư kinh tế 

xây dựng

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III TAN 2

Ban Quản lý dự 

án đầu tư xây 

dựng  tỉnh Tây 

Ninh

28/3/2017

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam
Vừa học vừa 

làm

Đại học GTVT 

TP Hồ Chí 

Minh

418 Trần Văn Vĩnh 01/01/1988 Tây Ninh 290897342 0968229145
tranhienuct2@

gmail.com

Kỹ sư cầu 

đường

Giám sát Công 

trình Giao 
III TAN 6

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
27/5/2004 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

ĐH Giao thông 

Vận tải

419 Nguyễn Y Vịnh 23/3/1985 Tây Ninh 291174857 0913668265
thevinh85@gm

ail.com

Kỹ sư XD 

DD&CN 

Giám sát Dân 

dụng, Công 
III TAN

3 năm 9 

tháng

Công ty TNHH 

Nguyễn Gia Phát
28/5/2013 CA Tây Ninh Việt Nam Từ xa

Trường ĐH mở 

TP.HCM

420 Đỗ Thanh Vũ 15/6/1985 Tây Ninh 290830925 0902881100
dothanhvu77@

gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

Định giá xây 

dựng
III TAN 4

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
22/4/2009 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Đại học Lương 

Thế Vinh

421 Đỗ Thanh Vũ 15/6/1985 Tây Ninh 290830925 0902881100
dothanhvu77@

gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

Thiết kế Kết 

cấu công trình 
III TAN 4

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
22/4/2009 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Đại học Lương 

Thế Vinh

422 Đỗ Thanh Vũ 15/6/1985 Tây Ninh 290830925 0902881100
dothanhvu77@

gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 
Quản lý dự án III TAN 4

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
22/4/2009 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Đại học Lương 

Thế Vinh

423 Tạ Hoàng Vũ 06/12/1978

72/17/10, 

đường số 4, 

khu phố 6, 

phường Hiệp 

Bình Phước, 

072078002149 0986681197
tahoangvu78@

gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

Cảng và công 

trình biển

Thiết kế công 

trình 

NN&PTNT

III TAN 5

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Bến Cầu

28/02/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

Việt Nam Chính quy

Đại học Bách 

khoa TP Hồ 

Chí Minh

424 Tạ Hoàng Vũ 06/12/1978

72/17/10, 

đường số 4, 

khu phố 6, 

phường Hiệp 

Bình Phước, 

072078002149 0986681197
tahoangvu78@

gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

Cảng và công 

trình biển

Định giá xây 

dựng
III TAN 5

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Bến Cầu

28/02/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

Việt Nam Chính quy

Đại học Bách 

khoa TP Hồ 

Chí Minh

425 Tạ Hoàng Vũ 06/12/1978 Tp.HCM 072078002149 0986681197
tahoangvu78@

gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

Cảng và công 

trình biển

Quản lý dự án III TAN 13

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Bến Cầu

28/02/2017

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam Chính quy
ĐH Bách Khoa 

Tp.HCM

426 Trần Anh Vũ 06/02/1979

B23/5 Khóm 1, 

TT Hòa Thành, 

huyện Hòa 

290658238 0913884700
trananhvu68@g

mail.com
Kỹ sư xây dựng

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

II TAN 16

Trung tâm Quy 

hoạch và Giám 

định chất lượng 

08/9/2005 CA Tây Ninh Việt Nam Chính qui

Đại học Bách 

khoa TP Hồ 

Chí Minh

427 Trần Anh Vũ 06/02/1979

B23/5 Khóm 1, 

TT Hòa Thành, 

huyện Hòa 

290658238 0913884700
trananhvu68@g

mail.com
Kỹ sư xây dựng

Giám sát Công 

trình Giao 

thông

III TAN 16

Trung tâm Quy 

hoạch và Giám 

định chất lượng 

08/9/2005 CA Tây Ninh Việt Nam Chính qui

Đại học Bách 

khoa TP Hồ 

Chí Minh

428
Nguyễn Đoan 

Vương
01/02/1987 Tây Ninh 072087000482 0937305120

ksnguyendoanv

uong@gmail.co

m

Kỹ sư cầu 

đường

Thiết kế Cấp 

thoát nước
III TAN 5

Công ty TNHH 

DV Kỹ thuật 

Hoàng Kiến 

Thành

15/09/2015

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam Chính quy

Đại học Giao 

thông Vận tải 

TP Hồ Chí 

Minh

429
Nguyễn Đoan 

Vương
01/02/1987 Tây Ninh 072087000482 0937305120

ksnguyendoanv

uong@gmail.co

m

Kỹ sư cầu 

đường

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III TAN 5

Công ty TNHH 

DV Kỹ thuật 

Hoàng Kiến 

Thành

15/09/2015

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam Chính quy

Đại học Giao 

thông Vận tải 

TP Hồ Chí 

Minh

430
Nguyễn Đoan 

Vương
01/02/1987 Tây Ninh 072087000482 0937305120

ksnguyendoanv

uong@gmail.co

m

Kỹ sư cầu 

đường

Định giá xây 

dựng
III TAN 5

Công ty TNHH 

DV Kỹ thuật 

Hoàng Kiến 

Thành

15/09/2015

Cục CS ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam Chính quy

Đại học Giao 

thông Vận tải 

TP Hồ Chí 

Minh


